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RABBI TRUST

Quĩ tín thác Do thái

Quỹ tín thác do một đoàn tôn giáo Do Thái thay mặt những người tham gia đoàn tôn giáo lập ra. Quĩ hoạt động theo nguyên tắc: người sử dụng lao động phải đóng góp vào quỹ tín thác và không được huỷ ngang. Một người được uỷ thác độc lập sẽ quản lý quỹ tín thác và phải chi trả các quyền lợi từ quĩ khi có các sự kiện nhất định xảy ra, ví dụ như người lao động chết, thương tật hoặc nghỉ hưu. Nếu người sử dụng lao động bị phá sản hoặc mất khả năng thanh toán, số tiền của họ trong quỹ tín thác sẽ được dùng để chi trả các khiếu nại của các chủ nợ của người sử dụng lao động. Người sử dụng lao động không được miễn giảm thuế cho phần đóng góp vào quỹ tín thác này cho đến khi số tiền trong quỹ được thực sự trả cho người lao động.

RADIOACTIVE CONTAMINATION INSURANCE

Bảo hiểm nhiễm phóng xạ

Một loại hình bảo hiểm đường thuỷ nội địa theo đó người được bảo hiểm được bồi thường khi tài sản trong nhà của họ bị tổn thất do các vật liệu phòng xạ chứa hoặc sử dụng trong khu nhà gây ra. Xem thêm MOTOR TRUCK CARGO RADIOACTIVE CONTAMINATION INSURANCE; SHIPPERS RADIOACTIVE CONTAMINATION INSURANCE.

RADIO AND TELEVISION TRANSMITTING EQUIPMENT, TRANSMISSION LINES, PIPELINES, TRAFFIC LIGHTS INSURANCE

Bảo hiểm thiết bị truyền hình và phát thanh, đường dây truyền tin, đường ống, đèn giao thông

Bảo hiểm mọi rủi ro cho các thiết bị truyền tin, trừ các rủi ro chiến tranh, hao mòn tự nhiên, khuyết tật ngầm và rủi ro hạt nhân. Các tổn thất có tính chất  hậu quả (tổn thất gián tiếp) cũng có thể được bảo hiểm bằng điều khoản bổ sung, ví dụ bảo hiểm mất doanh thu do hư hỏng đường truyền tin. Điều khoản bổ sung này có ý nghĩa rất quan trọng đối với một số ngành kinh doanh, chẳng hạn môi giới chứng khoán vì cần truyền các lệnh mua và bán.

RADIUM FLOATER  Xem RADIOACTIVE CONTAMINATION INSURANCE.

RADIX

Cơ số

Cơ sở để xây dựng Bảng tỷ lệ tử vong bắt đầu với một nhóm người  lựa chọn ngẫu nhiên gồm những người đang sống ở độ tuổi sớm nhất mà số liệu thống kê có được về số người đang sống tại độ tuổi đó. Từ số liệu này, các tỷ lệ tử vong có thể được áp dụng để xây dựng cột “số người sống tại một lứa tuổi nhất định” và cột “số người chết tại một lứa tuổi nhất định” trong bảng tỷ lệ tử vong.

RAILROAD TRAVEL POLICY   Xem TRAVEL ACCIDENT INSURANCE.

RAIN INSURANCE

Bảo hiểm mưa

Bảo hiểm gián đoạn kinh doanh trong đó người được bảo hiểm được bồi thường thu nhập bị mất hoặc chi phí phát sinh do các điều kiện thời tiết bất lợi gây ra. Ví dụ, trận mưa làm trì hoãn hội chợ, cuộc đua ngựa hoặc trận đấu quyền anh có thể gây ra tổn thất nặng nề về thu nhập của người tổ chức, vì đã  bỏ ra rất nhiều tiền để thuê địa điểm, để quảng cáo và mua thiết bị. Tuy nhiên, đơn bảo hiểm này không bảo hiểm tài sản bị hư hại do mưa gây ra.

RANCHOWNERS INSURANCE  Xem FARMOWNERS AND RANCHOWNERS INSURANCE.

RANDOM INSURANCE

Bảo hiểm bắt cóc

Loại hình bảo hiểm trả tiền chuộc đến một giới hạn nhất định, theo yêu cầu của bọn bắt cóc, để giải thoát người được bảo hiểm bị bắt cóc ngoài ý muốn của họ. Hầu hết các đơn bảo hiểm bắt cóc có qui định mức khấu trừ và loại trừ các vụ bắt cóc xảy ra trong những vùng địa lý nhất định.

RANDOM SAMPLE

Chọn mẫu ngẫu nhiên

Một mẫu gồm n phần tử được chọn từ tổng thể gồm N phần tử theo cách sao cho mẫu đó về cơ bản có các đặc trưng giống như những đặc trưng của tổng thể. Mẫu ngẫu nhiên đựoc dùng làm nền tảng cho toàn bộ lý thuyết xác suất, vì nó liên quan đến xác suất trong việc chọn mẫu. Về lý thuyết, mọi tập hợp nhỏ rút ra từ cùng một mẫu sẽ có khả năng được rút ra như nhau. Chọn mẫu có vai trò cực kỳ quan trọng trong việc tính các tỷ lệ phí bảo hiểm. Ví dụ, nếu công ty bảo hiểm muốn dự đoán xác suất bị cháy của một ngôi nhà khung gỗ, công ty sẽ phải xem xét chọn mẫu từ những nhà khung gỗ, không phải từ những nhà xây gạch. 

RATE  Xem RATE MAKING; RATE MANUAL; RATING; RATING BUREAU.

RATE, BLANKET AVERAGE

Tỷ lệ phí bảo hiểm bình quân chung

Tỷ lệ phí bảo hiểm được áp dụng khi hai hoặc nhiều toà nhà riêng biệt được bảo hiểm chung trong cùng một đơn bảo hiểm, và/hoặc khi hai hay nhiều tài sản riêng biệt được bảo hiểm chung trong cùng một đơn bảo hiểm.

RATE CARDS

Thẻ tính phí bảo hiểm

Thẻ thống kê do Phòng xác định phí bảo hiểm chuẩn bị; trong đó mô tả các chi tiết của tài sản được bảo hiểm và tỷ lệ phí bảo hiểm áp dụng tương ứng. 

RATE CREDIT OR DEFICIENCY

Phí bảo hiểm nộp thừa hoặc thiếu

Các khoản đóng góp hàng năm vào quĩ hưu trí vượt quá hoặc nhỏ hơn so với (1) yêu cầu tối thiểu để trả trong tương lai cho người lao động những quyền lợi hiện đang được hưởng; và (2) các trách nhiệm bổ sung đối với những quyền lợi quá khứ  được hưởng nhưng trước đó chưa đóng góp.

RATED POLICY

Đơn bảo hiểm áp dụng mức phí bảo hiểm cao

Đơn bảo hiểm do người yêu cầu bảo hiểm nhân thọ phải đóng mức phí bảo hiểm cao hơn mức tiêu chuẩn để phản ánh những hoàn cảnh đặc thù của người đó như bị tàn phế, nghề nghiệp hoặc sở thích đặc biệt, tiền sử bệnh tim hoặc làm nghề biểu diễn xiếc hoặc tham gia các môn nhào lộn trên không.

RATED UP  Xem RATED POLICY

RATE FACTORS  Xem RATE MAKING

RATE MAKING

Định phí bảo hiểm
Quá trình tính phí bảo hiểm sao cho phí bảo hiểm (1) đủ - đủ để chi trả các tổn thất có thể xảy ra theo dự đoán về tần suất và tính nghiêm trọng, tránh cho công ty bảo hiểm bị rơi vào tình trạng mất khả năng thanh toán; (2) hợp lý - công ty bảo hiểm không thể thu được lợi nhuận quá cao; và (3) bảo đảm công bằng và không phân biệt đối xử. Về lý thuyết, có thể nói rằng mỗi một người yêu cầu bảo hiểm phải đóng một mức phí bảo hiểm riêng phản ánh khả năng khác nhau về tổn thất, nhưng điều đó lại không thực tế. Thay vào đó, người ta phân nhóm các đối tượng yêu cầu bảo hiểm, mỗi nhóm có cùng một mức dự kiến về tổn thất. Việc nghiên cứu thống kê một số lượng lớn các đối tựơng có khả năng gặp rủi ro như nhau trong từng nhóm bảo hiểm cho phép dự đoán tổn thất có thể xảy ra sau khi đã có những điều chỉnh cần thiết theo tỷ lệ lạm phát và những số liệu thống kê bất thường. Các số liệu thống kê sau khi điều chỉnh được sử dụng để tính chi phí thuần tuý cho bảo hiểm, gọi là phí thuần, sau đó công ty bảo hiểm cộng thêm các phụ phí như hoa hồng đại lý, thuế phí bảo hiểm, chi phí quản lý, dự phòng dao động lớn, các chi phí khai thác và lợi nhuận định mức. Từ đó tính ra phí bảo hiểm khách hàng phải trả.

RATE MANUAL

Sổ tay hướng dẫn tính phí bảo hiểm

Một ấn phẩm liệt kê các mức phí bảo hiểm của từng sản phẩm do một công ty bảo hiểm bán ra, thường bao gồm cả các chỉ dẫn về khai thác bảo hiểm dùng cho đại lý. Sổ tay hướng dẫn phí bảo hiểm nhân thọ còn bao gồm cả những giá trị tối thiểu không thể tước bỏ (nonforfeiture values); và với các đơn bảo hiểm có chia lãi thì bao gồm cả tỷ lệ lãi chia.

RATE OF RETURN METHOD OF COST COMPARISON

Phương pháp so sánh chi phí để tính lãi suất đầu tư
Theo phương pháp này, tỷ lệ lãi đầu tư của nhân tố tiết kiệm của một đơn bảo hiểm nhân thọ được xác định theo các bước gồm:

1. Xác định giá trị bảo vệ thuần tuý (dự kiến về tỷ lệ tử vong)

2. Xác định số lãi chia được trả (nếu đó là đơn bảo hiểm chia lãi)

3. Tách giá trị bảo vệ thuần tuý cộng với lãi chia ra khỏi phí bảo hiểm tính đủ trả cho đơn bảo hiểm.

4. Tỷ lệ lãi đầu tư bằng lãi suất của yếu tố tiết kiệm phải tích luỹ để bằng với giá trị giải ước của đơn bảo hiểm tại một thời điểm nhất định trong tương lai. Xem thêm INTEREST ADJUSTED COST.

RATES

Mức phí bảo hiểm

Phí bảo hiểm tính theo một đơn vị số tiền bảo hiểm. Xem thêm RATE MAKING

RATES AND SELECTION  Xem RATE MAKING

RATING

Định mức phí bảo hiểm

Xác định tỷ lệ phí bảo hiểm cho một cá nhân hay một tổ chức.

RATING BUREAU

Phòng quy định phí bảo hiểm

Một tổ chức hợp tác giữa các nhà bảo hiểm để quy định phí bảo hiểm và chuẩn bị những mẫu hợp đồng mới theo các hướng dẫn và quy định của Phòng Bảo hiểm. Số liệu tổn thất thu thập theo từng nghiệp vụ bảo hiểm ở từng khu vực địa lý, được sử dụng để đề xuất các mức phí bảo hiểm cho các công ty thành viên Phòng quy định phí bảo hiểm sử dụng. Các công ty này có thể sử dụng những mức phí bảo hiểm đó hoặc điều chỉnh lại rồi trình Coq quan quản lý bảo hiểm phê chuẩn nếu có yêu cầu phê chuẩn trước. ở một số nước cạnh tranh tự do, công ty bảo hiểm không cần phải xin phê chuẩn mức phí bảo hiểm tự xây dựng. ở các nước theo cơ chế đệ trình và áp dụng, công ty bảo hiểm có thể áp dụng tỷ lệ phí bảo hiểm tự điều chỉnh, không cần phải xin trình phê chuẩn, sau khi đã đăng ký với cơ quan quản lý bảo hiểm. ở các nước chấp nhận trước khi điều chỉnh, công ty bảo hiểm có thể áp dụng tỷ lệ phí bảo hiểm tự xây dựng, sau khi đã trình lên cơ quan quản lý nhà nước về bảo hiểm, với điều kiện đó là tỷ lệ phí bảo hiểm điều chỉnh, không phải là phí bảo hiểm mới.

RATING CLASS  Xem CLASS RATE

RATING CLAUSE   Xem RATE MAKING

RATING DOWN   Xem AGE SETBACK

RATING, EXPERIENCE   Xem EXPERIENCE RATING

RATING, MERIT   Xem MERIT RATING

RATING ORGANIZATION   Xem RATING BUREAU

RATING, RETROSPECTIVE   Xem RETROSPECTIVE RATING

RATING, SCHEDULE   Xem SCHEDULE RATING

READJUSTMENT INCOME  Xem ADJUSTMENT INCOME

REAL ESTATE

Bất động sản

Tài sản không chuyển dời đi được như đất cát, nhà cửa v..v.. Quyền lợi đối với bất động sản có thể được bảo đảm bằng nhiều loại loại hình bảo hiểm khác nhau. Xem thêm BUSINESS PROPERTY AND LIABILITY INSURANCE PACKAGE; BUSINESSOWNERS POLICY; HOMEOWNERS INSURANCE POLICY.

REAL INTEREST RATE

Lãi suất thực

Là lãi suất danh nghĩa trừ đi tỷ lệ lạm phát.

REALIZED CAPITAL GAINS (LOSESS)
Lãi (lỗ) thực hiện do chênh lệch giá
Tăng (giảm) giá tài sản vốn (như cổ phiếu, trái phiếu) giữa thời điểm mua và thời điểm bán.

REASONABLE AND CUSTOMARY CHARGE

Chi phí hợp lý và thông lệ

Chi phí sát nhất với mức chi phí mà các bác sỹ, các bệnh viện hoặc các cơ sở y tế khác thu trên một phác đồ điều trị; mức chi phí thông dụng cho một phác đồ điều trị mà phần lớn các bác sỹ có trình độ đào tạo và kinh nghiệm tương tự thu trong cùng một khu vực địa lý.

REASONABLE EXPENSES   Xem EXCLUSIONS, MEDICAL BENEFITS

REASONABLE MAN TEST   Xem TORT, UNINTENTIONAL

REASONABLENESS OF PREMIUM RATE   Xem RATE MAKING

REASSURED   Xem CEDING COMPANY

REBATING  Xem ANTI-REBATE LAW

RECAPTURE

Nhận lại

Công ty bảo hiểm nhận lại một dịch vụ bảo hiểm trước đó đã tái bảo hiểm cho một công ty tái bảo hiểm. Xem thêm RECAPTURE OF PLAN ASSETS BY EMPLOYER.

RECAPTURE OF PLAN ASSETS BY EMPLOYER

Hoàn lại tiền đóng góp cho người sử dụng lao động

Việc hoàn lại cho người sử dụng lao động số tiền đã đóng góp vào một quĩ hưu trí nếu quĩ này (1) đã thành lập nhưng IRS đã xác định không có khả năng đóng thuế; hoặc (2) đã thành lập từ lâu, nhưng IRS không đồng ý với một phần hoặc toàn bộ khoản đóng góp của người sử dụng lao động.

RECEIPT  Xem PREMIUM RECEIPT

RECIPROCAL EXCHANGE

Hội trao đổi tương hỗ

Một tổ chức không mang tính chất kinh doanh trong đó các thành viên bảo hiểm lẫn cho nhau. (Vì thế, mỗi thành viên vừa là người bảo hiểm vừa là người được bảo hiểm). Một người được cử ra điều hành việc trao đổi, bao gồm bồi thường các tổn thất phát sinh, đầu tư phí bảo hiểm thu được, thu nhận các thành viên mới, nhận bảo hiểm các dịch vụ mới, tái tục bảo hiểm, thu phí bảo hiểm và ký kết các hợp đồng tái bảo hiểm. Các thành viên chia sẻ lãi lỗ tỷ lệ với số tiền bảo hiểm mà thành viên đó tham gia vào hội.

RECIPROCAL INSURANCE EXCHANGE  Xem RECIPROCAL EXCHANGE

RECIPROCAL INSURER   Xem RECIPROCAL EXCHANGE

RECIPROCITY  Xem RECIPROCAL EXCHANGE.

RECISSION

Tự do huỷ bỏ

Việc huỷ bỏ hợp đồng theo Luật trung thực trong cho vay của Liên bang. Theo luật này, một người ký một hợp đồng có thể huỷ bỏ hợp đồng đó trong vòng ba ngày sau khi ký mà không bị phạt, số tiền mà người ký kết trả cho hợp đồng phải được hoàn lại. Cũng như vậy, sự gian lận hoặc cung cấp thông tin không trung thực cũng là cơ sở pháp lý để huỷ bỏ hợp đồng. Ví dụ, những hợp đồng bảo hiểm nhân thọ ký với người vị thành niên đều có thể bị người vị thành niên huỷ bỏ (người vị thành niên chứ không phải người bảo hiểm) vì những người này chưa đủ tuổi về mặt pháp lý để giao kết hợp đồng.

Reconditioning charges

Chi phí phục hồi hàng hóa

Người được bảo hiểm có nghĩa vụ phục hồi hàng hóa bị thiệt hại vì hiểm họa được bảo hiểm, nhờ đó giảm thiểu số tiền bồi thường tổn thất theo đơn bảo hiểm. Với điều kiện là chi phí phục hồi phải phát sinh trước khi hàng hóa tới địa điểm đến và để ngăn ngừa tổn thất có thể được Người bảo hiểm bồi thường, Người được bảo hiểm có quyền đòi bồi thường các chi phí đó theo đơn bảo hiểm, như là chi phí đề phòng và hạn chế tổn thất. Chi phí phục hồi hàng hoá tại địa điểm đến không nhất thiết được bồi thường theo đơn bảo hiểm, vì đây chỉ là phương tiện để xác định tổn thất.

RECORDING AGENT   Xem AGENT OF RECORD

RECORDING METHOD  Xem ACCIDENT-YEAR STATISTICS.

RECORD KEEPING  Xem DEBIT; DEBIT AGENT (HOME SERVICE AGENT); DEBIT INSURANCE (HOME SERVICE INSURANCE, INDUSTRIAL INSURANCE).

RECOVERY

Thu hồi

Tài sản được bảo hiểm bị hư hỏng, công ty bảo hiểm được phép thu lại theo các qui định về Từ bỏ và cứu hộ, Thế quyền và tái bảo hiểm.

RECRUITING

Tuyển dụng

Sự tìm kiếm, thu hút, phỏng vấn và tuyển dụng đại lý bảo hiểm. Đây là chức năng cơ bản của tổng đại lý (GA) hoặc người quản lý đại lý.

RECURRENT DISABILITY   Xem DISABILITY INCOME INSURANCE

RECURRING CLAUSE

Điều khoản về  thời gian tái phát bệnh
Khoảng thời gian ngăn cách cần thiết giữa bệnh trước đó và bệnh hiện tại trong bảo hiểm sức khỏe, nếu muốn coi bệnh hiện tại là một  bệnh tách biệt để đủ điều kiện hưởng quyền lợi bảo hiểm mới.

REDETERMINATION PROVISION

Điều khoản tính lại phí bảo hiểm
Một điều khoản trong các hợp đồng bảo hiểm nhân thọ trọn đời theo giả định hiện tại. Theo điều khoản này, công ty bảo hiểm  được bảo lưu quyền tính lại phí bảo hiểm (sau một khoảng thời gian tối thiểu kể từ khi hợp đồng có hiệu lực). Tuy nhiên, công ty bảo hiểm đảm bảo rằng, ít nhất, một tỷ lệ lãi tối thiểu sẽ được cộng thêm vào giá trị giải ước, nhưng nhiều nhất cũng chỉ khấu trừ phí bảo hiểm tử vong tối đa. Phí bảo hiểm mới có thể cao hơn hoặc thấp hơn phí bảo hiểm ban đầu. Nếu phí bảo hiểm mới cao hơn phí bảo hiểm ban đầu, chủ hợp đồng bảo hiểm có thể trả phần phí bảo hiểm phụ trội này để duy trì số tiền bảo hiểm tử vong như mức ban đầu, hoặc chỉ trả số phí bảo hiểm ban đầu, nhưng số tiền bảo hiểm tử vong sẽ thấp hơn mức ban đầu. Mặt khác, nếu phí bảo hiểm mới thấp hơn phí bảo hiểm ban đầu, chủ hợp đồng có thể trả mức phí bảo hiểm thấp hơn này để duy trì số tiền bảo hiểm tử vong như mức ban đầu, hoặc có thể trả số phí bảo hiểm ban đầu với số tiền bảo hiểm tử vong cao hơn số tiền bảo hiểm ban đầu, hoặc sự chênh lệch giữa phí bảo hiểm mới và phí bảo hiểm ban đầu có thể được cộng thêm vào giá trị hoàn trả của hợp đồng.

REDUCED PAID-UP INSURANCE  Xem NONFORFEITURE REDUCED PAID-UP BENEFITS

REDUCED RATE CONTRIBUTION CLAUSE   Xem COINSURANCE;  DOUBLE RECOVERY

RE-ENTRY TERM LIFE INSURANCE 

Bảo hiểm nhân thọ tham gia lại. 

Bảo hiểm nhân thọ sinh mạng có thời hạn theo đó, người được bảo hiểm thường có thể cứ năm năm một lần yêu cầu tái tục hợp đồng bảo hiểm nhân thọ thời hạn với mức phí bảo hiểm thấp hơn mức phí bảo hiểm tái tục đã cam kết. Nếu sức khoẻ của người được bảo hiểm tốt (có văn bản chứng minh đủ điều kiện để được nhận bảo hiểm), phí bảo hiểm tái tục đã cam kết có thể được giảm đi. Nếu không, mức phí bảo hiểm đã cam kết phải được tiếp tục duy trì khi tái tục.

REFORMED

Hiệu chỉnh

Sửa lại một hợp đồng có lỗi để tránh tình trạng một bên của hợp đồng đó được lợi do sai sót trong hợp đồng. Ví dụ, nếu số tiền 10 triệu đồng được ghi vào mục giá trị tài sản thay cho con số đúng là 1 triệu đồng, con số sai đó sẽ phải được sửa lại cho đúng như số tiền dự kiến là 1 triệu đồng.

Refrigerated Cargo

Hàng hoá ướp lạnh

Hàng hoá dễ hư hỏng được chuyên chở trong khoang hầm hoặc công-tên-nơ lạnh. Khi hàng hoá không ở trong công-tên-nơ lạnh, trong thời gian khoảng 24 giờ trước khi dỡ hàng, cần phải tăng dần nhiệt độ để có thể dỡ hàng hoá. Điều quan trọng là phải giữ độ lạnh ổn định trong suốt hành trình, nếu không hàng hoá dễ bị hư hỏng. Người bảo hiểm nhận bảo hiểm rủi ro hư hỏng đối với hàng hoá ướp lạnh có thể yêu cầu phải có giấy chứng nhận đảm bảo chất lượng hàng hoá trước khi đưa hàng lên tàu. Hàng hoá  sẽ còn tốt khi chở tới địa điểm đến nếu hàng hoá còn nguyên vẹn khi xếp lên tàu và việc ướp lạnh được duy trì hợp lý. Loại trừ trường hợp hàng hoá được chuyên chở trong công-tên-nơ lạnh, Người bảo hiểm thường không gia hạn đơn bảo hiểm để bảo hiểm cho bất kỳ thời gian nào sau khi  dỡ hàng, trừ trường hợp dỡ hàng vào kho đông lạnh. Thông thường phải tiến hành giám định ngay sau khi dỡ hàng hoá.

REFUND ANNUITY

Niên kim hoàn phí

Một loại hình niên kim hoàn lại phí bảo hiểm cộng với lãi cho người được hưởng, nếu người hưởng niên kim chết trong giai đoạn tích luỹ. Phí bảo hiểm của niên kim hoàn trả đắt hơn phí bảo hiểm của niên kim thuần tuý. Nếu người nhận niên kim chết trong giai đoạn thanh toán, quyền lợi sẽ được trả cho người được hưởng, tuỳ thuộc vào việc niên kim hoàn phí thuộc loại niên kim nhân thọ bảo đảm, niên kim hoàn phí trả nhiều kỳ hoặc niên kim hoàn phí có giá trị hoàn trả.

Refund life income  option  Xem Annuity.

Regional Office 

Văn phòng khu vực

Văn phòng chi nhánh của Công ty bảo hiểm thực hiện hoạt động khai thác, nhận bảo hiểm và cung cấp các dịch vụ bảo hiểm của Công ty đó trong một khu vực địa lý cụ thể.

Register.

Sổ theo dõi  

Là sổ theo dõi các đơn bảo hiểm thu phí bảo hiểm tại nhà. Xem thêm Debit Insurance (Home service insurance, Industrial Insurance)

Registered Mail and Express Mail Insurance 

Bảo hiểm chuyển phát đảm bảo và chuyển phát nhanh

Loại hình bảo hiểm rủi ro thiệt hại và phá huỷ của tài sản có giá trị tương đối cao như cổ phiếu môi giới nhà đất, chứng từ vận chuyển của ngân hàng liên quan đến việc chuyển tiền và trái phiếu đến những địa điểm khác nhau mà những tổn thất này có thể gây ra những chi phí lớn. Phạm vi bảo hiểm dựa trên cơ sở mọi rủi ro, nhưng loại trừ chiến tranh, thảm hoạ hạt nhân và các loại hàng hoá thương mại bất hợp pháp.

Registered Mail Insurance Xem Registed Mail and Express Mail Insurance

Registered Representative 

Đại diện đăng ký

Cá nhân được phép bán các loại chứng khoán cho công chúng. Ví dụ để bán các hợp đồng niên kim biến đổi, và các sản phẩm Bảo hiểm nhân thọ biến đổi và quỹ tương hỗ, đại lý bảo hiểm phải qua được kỳ thi do Hiệp hội những nhà kinh doanh chứng khoán quốc gia (NASD) tổ chức.  

Registered Retirement Savings Plan (RRSP)

Chương trình tiết kiệm hưu trí đăng ký (RRSP)

Chương trình hưu trí của Canada gần giống như Tài khoản hưu trí cá nhân Mỹ (IRA). Theo chương trình này, những người lao động là thành viên của Chương trình hưu trí được người sử dụng lao động tài trợ, có thể đóng góp trên cơ sở khấu trừ thuế 3.500 đô-la Canada mỗi năm. Những người lao động không phải là thành viên của chương trình trên có thể đóng góp một khoản khấu trừ thuế là 5.500 đô-la Canada. Lãi theo chương trình này tích tụ theo hình thức thuế trả sau. Các công ty bảo hiểm nhân thọ và các công ty tín thác thực hiện chương trình tiết kiệm hưu trí đăng ký.

Registered Tonnage

Trọng tải đăng ký

Chi phí về  sử dụng kênh lạch và đường thuỷ tương tự dựa trên cơ sở trọng tải đăng ký thực của tàu. Người ta kiểm tra trọng tải này bằng cách tính khả năng chuyên chở hàng hoá của tàu theo tấn mét khối, cứ 100 fút khối một tấn hoặc 1.000 cm khối một tấn. Trọng tải toàn phần của tàu được tính bằng toàn bộ diện tích trong thân tàu và trọng tải đăng ký thực được tính bằng cách lấy trọng tải toàn phần trừ đi một số khoang đặc biệt. Các khoang đặc biệt này là buồng máy, khoang ở của thuỷ thủ, khoang dùng cho việc điều hành hoạt động của tàu và các khoang tương tự. Khoang sàn phụ mở không được tính trong trọng tải đăng ký thực, nhưng khoang sàn phụ đóng cố định thì được tính vào trọng tải đăng ký thực.

Regular Medical Expense Insurance  

Bảo hiểm chi phí y tế thông thường

Loại hình bảo hiểm các chi phí trả cho bác sĩ, các khoản lệ phí chăm sóc (không phải phẫu thuật) dù  ở nhà của người được bảo hiểm, bệnh viện hoặc ở phòng khám, các chi phí có liên quan đến việc xét nghiệm và chụp X-quang. Xem thêm Medical Expense Insurance.

Regular Medical Insurance 

Bảo hiểm y tế thông thường

Loại hình bảo hiểm sức khoẻ nhằm bảo hiểm các chi phí dịch vụ trả cho bác sĩ trừ chi phí phẫu thuật.

Regulation of Insurance Companies  Xem State Supervision and Regulation.

Regulation of Life Insurance  Xem State Supervision and Regulation.

Regulation Q 

Quy định Q

Quy định hạn chế lãi suất của khoản tiền gửi có kỳ hạn do ngân hàng có thể trả.  Quy định này nay đã bị huỷ bỏ.

Rehabilitation  Xem Rehabilitation Clause

Rehabilitation Benefit  

Trợ cấp đào tạo lại

Khoản tiền được chi trả theo hợp đồng Bảo hiểm về khoản mất thu nhập do thương tật, thanh toán dưới hình thức trợ cấp hàng tháng, để trang trải các khoản chi phí liên quan đến khoá học đào tạo lại mà người được bảo hiểm (người lao động) đã tham gia, khi thu nhập của người đó bị gián đoạn hoặc chấm dứt do ốm đau, bệnh tật hoặc tai nạn. Khoá học đào tạo lại này nhằm giúp những người lao động bị thương tật được đào tạo lại để thực hiện một công việc khác có thu nhập. 

Rehabilitation Clause 

Điều khoản đào tạo lại

Đây là điều khoản trong bảo hiểm sức khoẻ, theo đó người được bảo hiểm bị thương tật phải chi trả (và sẽ được bồi hoàn lại) các chi phí liên quan đến việc đào tạo lại nghề, để có khả năng thực hiện một công việc khác có thu nhập.

Reimburse Benefits 

Trợ cấp hoàn trả

Việc thanh toán các khoản chi phí thực tế như chi phí y tế, của công ty bảo hiểm trả cho người được bảo hiểm. 

Reimbursement Disability Income Policy

Hợp đồng bảo hiểm hoàn trả khoản thu nhập do thương tật

Hợp đồng trước đây thường cung cấp tiền cho những thoả thuận mua bán, theo đó một hay nhiều khoản trợ cấp thu nhập sẽ được chi trả cho người mua những quyền lợi của đối tác kinh doanh bị thương tật theo Chương trình bảo hiểm Nhân thọ và sức khoẻ hội viên hoặc quyền lợi của những cổ đông bị thương tật quy định trong Chương trình hạn chế cổ đông, để bồi hoàn số tiền đã trả cho người mua. Nếu số tiền mà công ty bảo hiểm  phải trả cho người mua vượt quá giá trị thị trường thực tế của doanh nghiệp vào thời điểm bán, số tiền đó sẽ giảm xuống bằng giá trị thị trường.

Reimbursement of Insured 

Bồi hoàn cho người được bảo hiểm

Là việc chi trả những quyền lợi theo đơn bảo hiểm cho người tham gia bảo hiểm (thường là người được bảo hiểm), nếu xảy ra tổn thất.  

Reinstatement 

Phục hồi

Là sự khôi phục lại đơn bảo hiểm đã bị mất hiệu lực do không đóng phí bảo hiểm sau khi kết thúc thời gian gia hạn. Trong đơn bảo hiểm nhân thọ, thời gian phục hồi là ba năm kể từ ngày quy định phải đóng phí bảo hiểm. Công ty thường yêu cầu người được bảo hiểm cung cấp bằng chứng chứng minh khả năng tiếp tục có thể được bảo hiểm (ví dụ như kiểm tra sức khoẻ); đóng toàn bộ số phí bảo hiểm trước đó cộng với lãi; và/hoặc phục hồi hoặc trả lại mọi khoản vay chưa trả. Nếu phục hồi hiệu lực của đơn bảo hiểm, người được bảo hiểm sẽ có lợi hơn (phí bảo hiểm đóng thấp hơn) so với  mua đơn bảo hiểm mới.

Reinstatement Clause  Xem Reinstatement

Reinstatement of Policy   Xem Reinstatement

Reinstatement premium   Xem Reinstatement

Reinstatement provision  Xem Reinstatement

Reinsurance 

Tái bảo hiểm

Là hình thức bảo hiểm do công ty bảo hiểm mua để bảo vệ cho chính mình. “Hình thức chia sẻ bảo hiểm”.  Nhà bảo hiểm (công ty “nhượng” tái bảo hiểm) giảm bớt tổn thất lớn nhất có thể xảy ra trên cơ sở từng rủi ro riêng biệt (tái bảo hiểm tuỳ chọn) hoặc một số lượng lớn các rủi ro (tái bảo hiểm tự động) bằng cách chuyển nhượng phần trách nhiệm của mình cho công ty bảo hiểm khác (công ty nhận tái bảo hiểm)

Tái bảo hiểm cho phép công ty bảo hiểm (1) mở rộng khả năng nhận bảo hiểm (2) ổn định  kết quả kinh doanh bảo hiểm (3) có khả năng mở rộng hoạt động kinh doanh (4) đảm bảo được bảo vệ trong trường hợp xảy ra những tổn thất thảm hoạ (5) rút lui khỏi các loại hình hoặc nghiệp vụ bảo hiểm hoặc ngừng kinh doanh tại một khu vực địa lý trong một thời gian tương đối ngắn (6) chia sẻ những rủi ro lớn với những công ty khác

Có hai phương thức tái bảo hiểm phổ biến: tái bảo hiểm theo tỷ lệ và tái bảo hiểm không theo tỷ lệ.

Reinsurance Association   Xem Reinsurance Exchange.

Reinsurance Assumed   Xem cede.

Reinsurance, Automatic Xem Automatic Reinsurance

Reinsurance broker 

Môi giới tái bảo hiểm

Cá nhân đại diện cho công ty “nhượng” tái bảo hiểm  để thu xếp dịch vụ tái bảo hiểm với công ty tái bảo hiểm. Xem thêm Reinsurance.

Reinsurance Capacity 

Khả năng nhận tái bảo hiểm

(1) Số tiền nhận tái bảo hiểm lớn nhất mà một công ty hoặc toàn bộ thị trường có khả năng đáp ứng  (2) Số tiền nhận tái bảo hiểm lớn của một rủi ro; hoặc (3) Tổng số phí tái bảo hiểm tối đa của công ty tái bảo hiểm đã thu được.

Reinsurance Captive 

Tái bảo hiểm nội bộ 

Là chương trình bảo hiểm định trước do người được bảo hiểm yêu cầu một công ty bảo hiểm được phép hoạt động cấp đơn bảo hiểm.

Reinsurance, Carpenter plan  Xem Carpenter Plan (spread loss cover, spread loss reinsurance)

Reinsurance Ceded  Xem cede 

Reinsurance Clause  

Điều khoản tái bảo hiểm

Đây là điều khoản bảo hiểm dịch vụ đã được bảo vệ theo các hợp đồng tái bảo hiểm cố định. Điều khoản này có thể xuất hiện ở ngay phần đầu của bản thoả thuận hoặc có thể được bao gồm trong Điều khoản về mức giữ lại và giới hạn trách nhiệm trong các phần sau của hợp đồng.

Reinsurance Commisions and expenses 

Thủ tục phí tái bảo hiểm và chi phí tái bảo hiểm 

Là tổng số tiền thủ tục phí và chi phí tái bảo hiểm do công ty nhận tái bảo hiểm phải trả  cho Công ty nhượng tái bảo hiểm trừ đi tổng số tiền thủ tục phí và chi phí tái bảo hiểm mà sau đó Công ty nhượng tái bảo hiểm phải trả do việc nhận tái bảo hiểm từ công ty nhượng tái bảo hiểm khác. Xem thêm Adjusted Surplus. 

Reinsurance Credit 

Ghi có tái bảo hiểm

Bên có được phản ánh trên Báo cáo tài chính hàng năm của Công ty nhượng tái bảo hiểm, cho biết phí nhượng tái bảo hiểm và những tổn thất có thể truy đòi từ công ty nhận tái bảo hiểm

Reinsurance, excess  Xem Excess of Loss Reinsurance

Reinsurance, Excess of Loss Ratio   Xem Stop Loss Reinsurance

Reinsurance Exchange  

Sở giao dịch tái bảo hiểm

Là một nhóm các thành viên đăng ký đồng ý chấp hành (1) các quy định về hành vi của mình và (2) đảm bảo những yêu cầu mà hợp đồng tái bảo hiểm nhượng cho họ. Sở giao dịch tái bảo hiểm dưới sự quản lý của Chủ tịch, người được uỷ nhiệm đại diện cho mỗi thành viên và giao dịch, thu xếp tái bảo hiểm. Tuy nhiên ngày nay Sở giao dịch này không còn đóng một vai trò nào nữa trong thị trường tái bảo hiểm.

Reinsurance facility 

Phương tiện tái bảo hiểm

1. Là quỹ chung của nhiều công ty tái bảo hiểm, theo đó mỗi công ty chia sẻ các hợp đồng tái bảo hiểm dựa trên tỷ lệ đóng góp vào quỹ.

2. Là thị trường hoạt động gần giống như thị trường chứng khoán New York trong đó  hợp đồng tái bảo hiểm được mua và bán trên cơ sở đấu giá.  

Xem thêm Reinsurance.

Reinsurance, facultative  Xem Facultative Reinsurance

Reinsurance, Life   Xem Life Insurance

Reinsurance, Pooling   Xem Pool; Reinsurance facility

Reinsurance Premium Xem Automatic Reinsurance; Burning cost ratio (pure loss cost); Carpenter plan (spread loss cover, spread loss reinsurance); excess of loss reinsurance; facultative Reinsurance; Nonpropotional reinsurance; proportional reinsurance; quota share reinsurance; stop loss reinsurance; suplus reinsurance.

Reinsurance, property and casualty - casualty catatrophe Xem Automatic nonpropotional reinsurance; automatic propotional reinsurance; excess of loss reinsurance; facultative reinsurance; Nonpropotional reinsurance; proportional reinsurance; quota share reinsurance; stop loss reinsurance; suplus reinsurance.

Reinsurance, Quota share   Xem  Quota share reinsurance

Reinsurance Reserve (unearned premium reserve)
Dự phòng tái bảo hiểm (dự phòng phí bảo hiểm chưa được hưởng)

Một quỹ trong một tài khoản riêng biệt để hoàn trả các khoản phí bảo hiểm chưa được hưởng đối với những đơn bảo hiểm bị huỷ bỏ. Xem thêm pro rata cancellation; short rate  cancellation.

Reinsurance, specific excess   Xem specific excess reinsurance

Reinsurance, spread loss  Xem carpenter plan (spead loss cover, spread loss reinsurance)

Reinsurance, stop loss Xem stop loss reinsurance

Reinsurance, surplus  Xem Surplus reinsurance

Reinsurance Treaty 

Hợp đồng tái bảo hiểm cố định

Là hợp đồng giữa Công ty nhận tái bảo hiểm và Công ty nhượng tái bảo hiểm quy định cách chia sẻ bảo hiểm các rủi ro 

Reinsured  Xem Ceding Company

Reinsurer 

Công ty nhận tái bảo hiểm 

Là công ty bảo hiểm nhận toàn bộ  hoặc một phần trách nhiệm của hợp đồng bảo hiểm hoặc tái bảo hiểm do công ty bảo hiểm gốc cấp. Xem thêm Reinsurance; Reinsurance Broker; Reinsurance Exchange; Reinsurance Facility

Rejection  

Từ  chối bảo hiểm

Việc công ty bảo hiểm không chấp nhận bảo hiểm rủi ro. Xem thêm Risk Classification

Relationship between Risk and chance Xem Wagering v. Insurance

Removal 

Di chuyển

Rủi ro được bảo hiểm trong một số đơn bảo hiểm tài sản bao gồm bất kỳ thiệt hại bất ngờ nào đối với tài sản được bảo hiểm trong quá trình từ  nơi bị tổn thất đe doạ trực tiếp di chuyển đến nơi an toàn do rủi ro khác được bảo hiểm trong đơn bảo hiểm đó. Ví dụ, nếu người được bảo hiểm di chuyển một chiếc ghế từ ngôi nhà bị cháy, đặt nó trên bãi cỏ và sau đó mưa đã làm cho chiếc ghế đó bị thiệt hại thì chỉ được bồi thường theo đơn bảo hiểm cháy đối với tài sản trong nhà. 

Removal of wreck

Di chuyển xác tàu

Khi tàu bị chìm trong luồng lạch, trong cảng hay ở nơi nào khác gây nguy hiểm cho những tàu khác, các cơ quan thẩm quyền có quyền đặt biển báo, đèn hiệu hay phao hiệu hoặc thậm chí phá huỷ tàu, nếu chủ tàu không di chuyển xác tàu hoặc bắt chủ tàu phải chịu chi phí về các công việc nói trên. Nếu đơn bảo hiểm không bảo hiểm rủi ro P & I, Người bảo hiểm thân tàu không phải chịu trách nhiệm đối với chi phí di chuyển xác tàu của tàu được bảo hiểm trừ trường hợp Người bảo hiểm đã tiếp nhận quyền sở hữu sau khi đã bồi thường tổn thất toàn bộ. Người bảo hiểm không bảo hiểm trách nhiệm của Người đựơc bảo hiểm về di chuyển xác tàu sau khi xảy ra đâm va, đây là rủi ro P & I.

Renewable Term Health Insurance Xem Commercial Health Insurance

Renewable Term Life Insurance 

Đơn bảo hiểm sinh mạng thời hạn có thể tái tục

Loại hình bảo hiểm có thể được tái tục theo sự lựa chọn của Người được bảo hiểm, không phải khám lại sức khoẻ. Dù tình trạng sức khoẻ như thế nào, người được bảo hiểm vẫn được phép tái tục đơn bảo hiểm và mức phí bảo hiểm sẽ không tăng, để phản ánh tình trạng sức khoẻ xấu đi. Tuy nhiên, phí bảo hiểm của mỗi lần tái tục sẽ tăng để phản ánh  tuổi thọ dự tính của từng cá nhân vào mỗi độ tuổi nhất định.

Renewal 

Tái tục bảo hiểm

Tự động thiết lập lại hiệu lực của đơn bảo hiểm, thông thường bằng cách đóng phí bảo hiểm đến hạn. Xem thêm Commercial Health Insurance; Renewal Certificate; Renewal Premium; Renewal Provision; Renewable Term Life Insurance.

Renewal Certificate 

Giấy chứng nhận tái tục

Giấy thông báo đơn bảo hiểm đã được tái tục với những điều kiện, điều khoản và quyền lợi như đơn bảo hiểm trước đó.

Renewal Commission 

Hoa hồng tái tục bảo hiểm

Hoa hồng trả cho đại lý sau khi hoa hồng năm đầu tiên đã được thanh toán cho đại lý. Nói chung, hoa hồng tái tục chiếm phần lớn thu nhập đại lý sau 4 năm khai thác và là động lực thúc đẩy quan trọng để đại lý nỗ lực giữ cho hợp đồng bảo hiểm luôn có hiệu lực.

Renewal Expenses 

Chi phí tái tục bảo hiểm 

Những chi phí liên quan đến hoa hồng tái tục, là tỷ lệ phần trăm của phí bảo hiểm tái tục và các chi phí theo dõi và quản lý những đơn bảo hiểm đã cấp trước đây.

Renewal Premium 

Phí bảo hiểm tái tục 

Khoản tiền phải trả cho việc tái tục  hợp đồng bảo hiểm. Phí bảo hiểm tái tục có thể được điều chỉnh tăng hoặc giảm, để phản ánh số liệu thống kê  tổn thất trước đây của người được bảo hiểm theo nhóm phân loại rủi ro của người được bảo hiểm. Xem thêm Renewable Term Life Insurance

Renewal Provision 

Điều khoản tái tục

Điều khoản trong đơn bảo hiểm cho phép người được bảo hiểm tái tục bảo hiểm với mức phí bảo hiểm không đổi, mà không phải khám sức khoẻ,  dù tình trạng sức khoẻ của người được bảo hiểm như thế nào; phí bảo hiểm vẫn giữ nguyên, dù tình trạng sức khoẻ xấu đi. Xem thêm Renewable Term Life Insurance

Renewals   Xem Renewal Premium

Rent  Xem Rent Insurance

Rental Value Insurance  Xem Rent Insurance

Renters Insurance   Xem Tenants Insurance

Rent Insurance 

Bảo hiểm tiền cho thuê

Điều khoản bổ sung vào đơn bảo hiểm hiện hành hoặc  đơn bảo hiểm riêng rẽ bồi thường mất thu nhập tiền cho thuê của chủ sở hữu tài sản do thiệt hại hoặc phá huỷ đối với ngôi nhà dẫn đến không thể cho thuê được nữa. Phạm vi bảo hiểm này được áp dụng trong cả trường hợp ngôi nhà không được sử dụng cho thuê vào thời điểm xảy ra tổn thất. 

Repacking

Đóng gói lại

Khi hiểm hoạ đựơc bảo hiểm gây thiệt hại cho hàng hoá, tổn thất có thể giảm đến mức tối thiểu bằng cách phục hồi và/hoặc đóng gói lại hàng hoá. Trong trường hợp đó, Người bảo hiểm sẽ chi trả các chi phí đóng gói lại sau khi xảy ra thiệt hại, nếu thiệt hại này có thể đựơc Người bảo hiểm bồi thường. Chi phí đóng gói lại khi hàng hoá chưa chở tới địa điểm đến là chi phí đề phòng tổn thất và được Người bảo hiểm bồi thường như là chi phí tố tụng và đề phòng tổn thất. Có thể có trường hợp chỉ bao bì bị thiệt hại và cần thiết  phải đóng gói lại tại địa điểm đến, để có thể bán đựơc hàng hoá. Việc đóng gói lại như vậy không đựơc Người bảo hiểm bồi thường.

Reparations 

Số tiền bồi thường

Khoản tiền bồi thường của bên gây ra thiệt hại trả cho bên bị thiệt hại đó.

Replacement car 

Xe thay thế

Xe cơ giới do người được bảo hiểm hoặc chồng (hoặc vợ ) của người được bảo hiểm mua hoặc thuê mua nhằm thay thế chiếc xe hiện tại của họ, được bảo hiểm theo Đơn bảo hiểm xe cơ giới tư nhân (PAP). Xe này được bảo hiểm với cùng phạm vi bảo hiểm của chiếc xe đã thay thế. Nếu người được bảo hiểm muốn bổ sung hoặc tiếp tục bảo hiểm thiệt hại vật chất xe này, họ phải thông báo cho Công ty bảo hiểm trong vòng 30 ngày, kể từ ngày bàn giao chiếc xe này cho người được bảo hiểm hay chồng (hoặc vợ) của người được bảo hiểm.

Replacement Cost Xem Replacement Cost Less Physical Depreciation and   Obsolescence

Replacement Cost Less Physical Depreciation and  obsolescence 

Chi phí thay thế trừ khấu hao vật chất và hao mòn vô hình

Số tiền dùng để thay thế tài sản bị thiệt hại hoặc phá huỷ của người được bảo hiểm bằng tài sản cùng loại và chất lượng, tương đương với giá trị thực tế bằng tiền sau khi đã trừ đi khấu hao vật chất (hao mòn tự nhiên hợp lý) và hao mòn vô hình. Mục đích là nhằm khôi phục tình trạng tài chính của người được bảo hiểm sau khi bị tổn thất trở lại như lúc trước khi xảy ra tổn thất; người được bảo hiểm sẽ không được lợi hoặc mất gì khi xảy ra tổn thất. 

Replacement, Life Insurance 

Thay thế, đơn bảo hiểm nhân thọ

Sự thay đổi đơn bảo hiểm đã có hiệu lực bằng đơn bảo hiểm mới. Xem thêm Conservation.

Replacement Ratio 

Tỷ lệ thay thế

Tỷ lệ này dùng để xác định số tiền các đại lý bảo hiểm nhân thọ đã phải chi trả khi thay thế hợp đồng. Tỷ lệ này được biểu thị bằng tỷ lệ phần trăm số lượng các đơn bảo hiểm, số tiền bảo hiểm hoặc tổng số phí bảo hiểm.  

Replacement, Reconstruction, and Reproduction Cost 

Chi phí thay thế, xây dựng lại và chế tạo lại

Sự lựa chọn của công ty bảo hiểm nhằm thay thế, chế tạo lại, xây dựng lại những tài sản được bảo hiểm theo đơn bảo hiểm tài sản bị phá huỷ và thiệt hại không bồi thường bằng tiền mặt cho người được bảo hiểm. Công ty bảo hiểm ít khi chọn giải pháp này.

Reportable event 

Sự cố phải thông báo

Nghĩa vụ của người được bảo hiểm phải thông báo càng sớm càng tốt cho công ty bảo hiểm hoặc đaị diện của công ty bảo hiểm về những tổn thất phát sinh từ rủi ro được bảo hiểm ngay sau khi xảy ra tổn thất.

Reporting Endorsement  Xem Open Form (Reporting Form)

Reporting Form   Xem Open Form (Reporting Form)

Representations 

Lời khai (của người được bảo hiểm) 

Những lời khai của người yêu cầu bảo hiểm về tình trạng sức khoẻ cá nhân, tình trạng sức khoẻ gia đình trước đây, nghề nghiệp, sở thích. Những lời khai này yêu cầu phải hoàn toàn chính xác, vì vậy người tham gia bảo hiểm phải trả lời các câu hỏi một cách trung thực nhất.

Representative Xem Agent; Broker-Agent; Captive Agent; Independent Agent

Required Insurance   Xem Compulsory Insurance 

Requirements   Xem Requirements of Insurable Risk

Requirements of Insurable Risk

Những yêu cầu của rủi ro có thể được bảo hiểm

1. Một số đông các nguy cơ tổn thất đồng nhất (để độ chênh lệch giữa tổn thất thực tế và tổn thất ước tính bằng không và độ tin cậy của dự tính là một)

2. Tổn thất phải được xác định rõ về mặt thời gian và giá trị

3. Tổn thất phải là ngẫu nhiên. 

4. Không phải là nguy cơ của một tổn thất thảm họa; các rủi ro phải được phân tán trên một phạm vi địa lý rộng nhằm ngăn ngừa sự tập trung rủi ro. Tái bảo hiểm là phương pháp thường được sử dụng nhằm phân tán những rủi ro thảm hoạ tiềm tàng

5.
Phí bảo hiểm phải hợp lý với tổn thất tiềm tàng. Trên lý thuyết, một người thậm chí có thể bảo hiểm rủi ro gẫy đầu bút chì, nhưng phí bảo hiểm sẽ quá cao so với mọi tổn thất có thể xảy ra.

Reserve   Xem Reserves and their computation

Reserve Factors   Xem Reserves and their computation

Reserve, full preliminary term   Xem full Preliminary Term Reserve Plan

Reserve, Incurred but not reported losses   Xem Incurred but not reported losses (IBNR)

Reserve Liabilities Regulation 

Quy định thiết lập quỹ dự phòng trách nhiệm

1. Bảo  hiểm nhân thọ: Quy định nhà nước về (a) giả định tối thiểu được sử dụng để tính toán quỹ dự phòng, vì có liên quan tới lãi suất tối đa có thể ước tính; (b) bảng tỷ lệ tử vong có thể sử dụng (bảng sử dụng càng thận trọng, tỷ lệ tử vong càng cao và sẽ vượt quá tỷ lệ tử vong thực tế ước tính hàng năm); và (c) phải sử dụng phương pháp định giá trị của quỹ ( do cơ quan quản lý bảo hiểm qưy định).

2. Bảo hiểm tài sản và bảo hiểm trách nhiệm: Quy định nhà nước về những giả thiết tối thiểu phải sử dụng để tính quỹ dự phòng vì các giả thiết này liên quan đến quỹ dự phòng các tổn thất chưa thanh toán và dự phòng phí bảo hiểm chưa được hưởng.

Reserve, Loss   Xem Loss Reserves

Reserve, prospective   Xem Prospective Reserve

Reserve, Retrospective   Xem retrospective Method  Reserve Computation

Reserves and their Computation    Xem Full Preliminary Term Reserve Plan; Prospective Reserve; Retrospective Method Reserve Computation

Reserve, unearned Premium   Xem Unearned Premium Reserve

Residence and outside theft Insurance

Bảo hiểm trộm cắp trong và ngoài nhà 

Loại hình bảo hiểm động sản của Người được bảo hiểm trong trường hợp Người được bảo hiểm phải gánh chịu tổn thất do trộm, cướp hoặc  phá hoại có dụng ý xấu của những kẻ phá hoại, dù tổn thất xảy ra ở trong hay ngoài khu nhà của Người được bảo hiểm. Xem thêm Homeowners insurance policy- Section I (property coverage).

Resident agent 

Đại lý thường trú

Người bán bảo hiểm khai thác và theo dõi, quản lý các hợp đồng bảo hiểm trong địa bàn mình cư trú.

Residential Construction Insurance

Bảo hiểm xây dựng nhà ở

Loại hình bảo hiểm  những hành động sơ xuất và sai sót của người được bảo hiểm trong việc xây dựng nhà ở cho một hoặc hai gia đình dẫn đến thương tật thân thể hoặc thiệt hại vật chất cho bên thứ ba. “Người được bảo hiểm” bao gồm  những người lao động của họ và những nhà thầu độc lập. Loại hình bảo hiểm này thường là một bộ phận của Đơn bảo hiểm chủ sở hữu nhà và được mở rộng bảo hiểm trên cơ sở tự động, không cần đóng thêm  phí bảo hiểm. 

Residential Form   Xem Residential Construction Insurance

Residual Automobile Insurance Market  Xem Business Automobile Policy; Personal Automobile Policy

Residual Disability 

Thương tật còn lại

Sự mất khả năng thực hiện một hoặc nhiều công việc quan trọng hàng ngày hoặc mất khả năng thực hiện những công việc bình thường hàng ngày trong một khoảng thời gian thông thường để thực hiện những công việc đó.

Residual Market   Xem Automobile Assigned Risk Insurance Plan; Residual Disability.

Res IPSA LOQUITOR

Sự thật tự nói rõ (thuật ngữ La tinh)
Đây là nguyên tắc chứng minh theo đó, một cá nhân, ở những hoàn cảnh cụ thể, bị coi là sơ xuất đối với trường hợp xảy ra tai nạn. Những trường hợp này được xác nhận khi luật pháp cho rằng tai nạn lẽ ra đã không xảy ra, nếu như người đó không sơ xuất. 

Respondeat superrior

Hãy để người cấp cao trả lời (thuật ngữ La tinh)
Thuật ngữ này có nghĩa là những người sử dụng lao động phải chịu trách nhiệm đối với hành động thiếu trách nhiệm của người lao động gây ra hậu quả nghiêm trọng trong quá trình làm việc cho người sử dụng lao động.  Ví dụ công ty bảo hiểm (người chủ) hoạt động thông qua các đại lý của mình (người làm thuê); do quan hệ chủ thợ, bất kỳ những hành động sai trái nào do đại lý gây ra, sẽ được coi như là của công ty bảo hiểm, và công ty bảo hiểm phải chịu trách nhiệm về việc đó.

Rest Cure 

Phương pháp chữa bệnh bằng nghỉ ngơi

Phương pháp điều trị ở viện điều dưỡng, trạm xá hoặc các cơ sở y tế khác, nhằm cung cấp sự chăm sóc thường xuyên về tinh thần và thể chất của bệnh nhân. Chi phí này có thể được hoặc không được bảo hiểm theo hợp đồng bảo hiểm sức khoẻ.

Restoration of vested benefits 

Khôi phục trợ cấp được hưởng

Chương trình theo Điều luật đảm bảo thu nhập khi về hưu 1974 (ERISA) cho những người lao động chỉ được hưởng ít hơn 50% các khoản trợ cấp được hưởng. Những người lao động phải được quyền mua lại (khôi phục lại) những quyền lợi đã mất. Khi được nghỉ hưu họ không tiếp tục đóng góp các khoản nghĩa vụ. Những người lao động sẽ đóng góp lại cho chương trình lương hưu phần họ chưa đóng góp cộng với 5% lãi suất kép (lãi gộp) hàng năm.   

Restoration Premium 

Phí bảo hiểm phục hồi số tiền bảo hiểm 

Khoản tiền mà công ty bảo hiểm yêu cầu các doanh nghiệp phải trả để phục hồi đơn bảo hiểm tài sản hoặc bảo hiểm trách nhiệm, hoặc giấy bảo đảm, bằng giá trị bảo hiểm ban đầu sau khi công ty bảo hiểm đã trả tiền bồi thường khiếu nại cho doanh nghiệp được bảo hiểm hoặc đại diện cho người được bảo hiểm bồi thường cho bên thứ ba 

Resumption of operations clause  

Điều khoản khôi phục hoạt động 

Điều khoản trong đơn bảo hiểm gián đoạn kinh doanh quy định rằng, doanh nghiệp có thể giảm bớt tổn thất tại lúc khôi phục công việc kinh doanh, nếu doanh nghiệp bắt buộc phải làm như vậy. Còn nếu doanh nghiệp đó từ chối khôi phục hoạt động, họ sẽ phải gánh chịu một phần của tổn thất. 

Retained Earnings 

Lãi giữ lại

Lợi nhuận ròng của một doanh nghiệp sau khi đã trừ đi lãi cổ phần. Việc tái đầu tư khoản lãi giữ lại  này sẽ giúp các công ty bảo hiểm có khả năng nhận thêm các dịch vụ vì nguốn vốn đã tăng nhiều hơn. Các khoản đóng góp vào thu nhập giữ lại được hình thành từ ba nguồn: (1) phần lãi vượt lãi đầu tư; (2) các khoản tiết kiệm từ bồi thường tổn thất (tổn thất nhỏ hơn/hoặc thấp hơn được chuyển sang các khoản phí bảo hiểm thu được); (3) tiết kiệm các chi phí (những chi phí nhỏ hơn sẽ được chuyển sang chi phí đã tính vào phí bảo hiểm).

Retainer Clause 

Điều khoản giữ lại 

Điều khoản trong hợp đồng tái bảo hiểm không theo tỷ lệ quy định hợp đồng tái bảo hiểm chỉ bảo vệ cho những dịch vụ công ty nhượng tái bảo hiểm giữ lại vì lợi ích của mình. Trong mối tương quan này, công ty nhượng tái bảo hiểm thực sự phải gánh chịu những tổn thất này do họ không thể truy đòi bồi thường về bất cứ tổn thất nào trong số đó từ hợp đồng tái bảo hiểm số thành và mức dôi. 

RETALIATION LAWs

Luật thuế trả đũa

Quy định luật pháp về việc đánh thuế các công ty bảo hiểm nước ngoài, giống như các công ty bảo hiểm nước đó phải chịu thuế khi hoạt động ở nước kia. Ví dụ, nước số 1 đánh thuế 4% cho các công ty bảo hiểm thuộc nước đó. Nhưng nếu những công ty bảo hiểm này phải chịu mức thuế suất cao hơn khi hoạt động ở nước số 2, thì nước số 1 sẽ đưa ra mức thuế suất cao hơn áp dụng với những công ty bảo hiểm thuộc nước số 2 đang hoạt động kinh doanh tại nước số 1.

RETALIATORY PREMIUM TAX   Xem RETALIATION LAWS   

RETENTION   Xem RETENTION AND LIMITS CLAUSE; RISK MANAGEMENT; SELF INSURANCE

RETENTION AND LIMITS CLAUSE 

Điều khoản mức giữ lại và hạn mức trách nhiệm

Điều khoản trong hầu hết các hợp đồng tái bảo hiểm bồi thường vượt mức giới hạn, theo đó các khoản thanh toán sẽ được công ty nhận tái bảo hiểm bồi thường cho mỗi và mọi tổn thất phát sinh bởi công ty nhượng tái bảo hiểm vượt quá số tiền cụ thể tới một mức trách nhiệm nhất định. Theo điều khoản này, sẽ không có hạn chế nào về số lượng khiếu nại có thể được công ty nhượng tái bảo hiểm bồi thường theo hợp đồng cho một sự cố. Có một quy định duy nhất là mỗi khiếu nại phải do một sự cố cụ thể gây ra.

RETENTION DEDUCTIBLE   

Mức miễn thường giữ lại

Điều khoản trong Hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm bao trùm quy định trong trường hợp phát sinh tổn thất, nếu không có một hợp đồng bảo hiểm dưới mức bồi thường nào có hiệu lực, sẽ áp dụng mức miễn thường.

RETENTION OF LOSS Xem RETENTION AND LIMITS CLAUSE; RISK MANAGEMENT AGEMENT; SELF INSURANCE.

RETIREMENT AGE

Tuổi nghỉ hưu

Tuổi của người tham gia chương trình hưu trí có quyền nhận các khoản trợ cấp hưu trí, hay thời điểm chi trả các khoản trợ cấp hưu trí (1) Tuổi nghỉ hưu thông thường là độ tuổi sớm nhất được phép nghỉ hưu và được nhận toàn bộ trợ cấp hưu trí (2) Tuổi nghỉ hưu sớm là độ tuổi nghỉ hưu sớm hơn thông thường, được phép nghỉ hưu với điều kiện đạt được một độ tuổi tối thiểu và đáp ứng được những yêu cầu về số năm công tác, tuy nhiên số tiền trợ cấp sẽ giảm theo  tỷ lệ. (3) Nghỉ hưu muộn là độ tuổi muộn hơn độ tuổi tự động được phép nghỉ hưu, thông thường không được hưởng phần tăng thêm về trợ cấp hưu trí; (4) tuổi nghỉ hưu tự động là tuổi tại đó nghỉ hưu tự động có hiệu lực.

RETIREMENT ANNUITY  Xem ANNUITY;  GROUP DEFFERED ANNUITY; GROUP DEPOSIT ADMINISTRATION ANNUITY.

RETIREMENT BENEFITS  Xem ALLOCATED FUNDING INSTRUMENT; DEFINED CONTRIBUTION PENSION (MONEY PURCHASE PLAN); GROUP PERMANENT LIFE INSURANCE; PENSION PLAN FUNDING: GROUP DEPOSIT ADMINISTRATION ANNUITY; INDIVIDUAL CONTRACT PENSION PLAN; PENSION PLAN FUNDING INSTRUMENTS.

RETIREMENT INCOME ENDOWMENT POLICY

Đơn bảo hiểm nhân thọ hỗn hợp trợ cấp hưu trí

Loại hình bảo hiểm nhân thọ hỗn hợp hết hạn tại một độ tuổi nghỉ hưu qui định với mục đích cung cấp trợ cấp hưu trí cho Người được bảo hiểm.

RETIREMENT INCOME PAYMENTS   Xem RETIREMENT BENEFITS

RETIREMENT INCOME POLICY 

Đơn bảo hiểm nhân thọ trợ cấp thu nhập hưu trí

Loại hình Niên kim trả sau; đơn bảo hiểm nhân thọ thường bảo đảm từ 120 đến 180 lần thanh toán thu nhập hàng tháng cho những người hưởng niên kim khi nghỉ hưu. Nếu người được bảo hiểm niên kim chết trong thời hạn trả sau (hoặc được bảo đảm), người hưởng quyền lợi sẽ được nhận khoản trợ cấp tử vong bằng số tiền bảo hiểm hoặc giá trị giải ước, tuỳ theo số tiền nào lớn hơn. Trong thời hạn trả sau, người sở hữu hợp đồng có thể rút một phần hoặc toàn bộ giá trị giải ước (nếu rút toàn bộ thì tương đương với việc chấm dứt hợp đồng niên kim). Xem thêm ANNUITY.

RETIREMENT INSURANCE NEEDS  Xem RETIREMENT ANNUITY; RETIREMENT BENEFITS; RETIREMENT INCOME POLICY; RETIREMENT PLANNING.

RETIREMENT PLAN   Xem ALLOCATED FUNDING INSTRUMENT; DEFINED CONTRIBUTION PENSION (MONEY PURCHASE PLAN); PENSION PLAN FUNDING INSTRUMENT; RETIREMENT BENEFITS; RETIREMENT INCOME POLICY; RETIREMENT PLANNING; UNALLOCATED FUNDING INSTRUMENT.

RETIREMENT PLANNING

Lập kế hoạch hưu trí

Quá trình xác lập quỹ trên cơ sở toán học để chi trả trợ cấp thu nhập trả sau. Xem thêm RETIREMENT PLAN.

RETIREMENT PLAN OPTIONS
Các cách lựa chọn trong chương trình hưu trí

Sự lựa chọn hình thức phân phối trợ cấp theo một trong những phương án của người về hưu trước khi nghỉ hưu theo:

1.  Trợ cấp hàng tháng trọn đời cho người về hưu mà không trợ cấp cho người còn sống - những khoản thanh toán thu nhập theo phương thức này là lớn nhất đối với người về hưu, vì toàn bộ số tiền thu nhập sẽ kết thúc sau khi người nghỉ hưu chết.

2.  Trợ cấp hàng tháng trọn đời bao gồm trợ cấp 100% cho người còn sống - các khoản trợ cấp thu nhập được trả trong thời gian người về hưu còn sống và tiếp tục trả ở mức 100% cho người thụ hưởng sau khi người về hưu chết. Giá trị khoản thanh toán thu nhập hàng tháng dưới hình thức này đối với người về hưu giảm rất nhiều, do số lần thanh toán cho người hưởng lợi thường vẫn được tiếp tục trong một thời gian dài.

3.  Trợ cấp hàng tháng trọn đời người về hưu trên cơ sở đảm bảo số lần thanh toán tối thiểu - những khoản thanh toán thu nhập được chi trả trong thời hạn người về hưu còn sống. Nếu người nghỉ hưu chết trước khi được thanh toán một số lần thu nhập tối thiểu, sẽ tiếp tục chi trả những khoản thanh toán cho người thụ hưởng đến khi hết số lần thanh toán tối thiểu, đến lúc đó kết thúc mọi khoản trợ cấp. Số lần thanh toán tối thiểu đảm bảo càng nhiều, giá trị của những khoản thanh toán cho người về hưu càng nhỏ.

4.  Trợ cấp hàng tháng trọn đời người nghỉ hưu với trợ cấp 50% cho người còn sống - các khoản thanh toán thu nhập được chi trả trong thời hạn người về hưu còn sống và tiếp tục trả ở mức 50% cho người hưởng quyền lợi sau khi người về hưu chết. Giá trị khoản thanh toán thu nhập hàng tháng dưới hình thức này cho người về hưu sẽ giảm do số lần thanh toán cho người hưởng quyền lợi thường được tiếp tục trong một thời gian dài.

5.  Trợ cấp hàng tháng trong một số năm được bảo đảm - những khoản thu nhập thanh toán được chi trả trong một số năm quy định (thời hạn bảo đảm), không phụ thuộc tuổi thọ của người về hưu. Số năm quy định thường là 5 năm, 10 năm, 15 năm, 20 năm. Nếu người về hưu chết trước khi nhận đủ những khoản thanh toán thu nhập trong thời hạn quy định, người thụ hưởng sẽ được nhận những khoản trợ cấp thu nhập còn lại cho đến khi hết thời hạn quy định này.

6.  Một khoản tiền trả một lần (hoàn trả bằng tiền mặt) - số tiền tích tụ trong tài khoản của người về hưu được trả một lần.

Khi bắt đầu chi trả khoản thanh toán thu nhập trong bất kỳ hình thức nào trên đây, người về hưu không thể thay đổi sự lựa chọn của mình. Người nghỉ hưu không được quyền bác bỏ quyền lợi người còn sống của người vợ (chồng) trừ khi người vợ (chồng) từ bỏ quyền của họ bằng văn bản.

RETIREMENT RATE ASSUMPTIONS   Xem PENSION PLAN FUNDING INSTRUMENTS

RETIREMENT TEST

Kiểm tra điều kiện nghỉ hưu 

Theo yêu cầu, người lao động đã nghỉ hưu chỉ có thể có một khoản trợ cấp thu nhập hàng năm không vượt quá số tiền quy định, để nhận được toàn bộ trợ cấp hưu trí theo Bảo hiểm xã hội, nếu người đó dưới 70 tuổi. Theo quy định tại Mỹ, cứ 3 đô-la được hưởng vượt quá số tiền quy định trên sẽ bị giảm 1 đô-la. Quy định này không áp dụng đối với người lao động đã nghỉ hưu 70 tuổi.

RETROACTIVE CONVERSION   Xem ORIGINAL AGE

RETROACTIVE DATE

Ngày hồi tố

Ngày mà sau đó những tổn thất có thể phát sinh và được bảo hiểm theo loại hình bảo hiểm trách nhiệm trên cơ sở khiếu nại được thông báo.

RETROACTIVE INSURANCE   Xem ORIGINAL AGE

RETROACTIVE LIABILITY INSURANCE

Bảo hiểm trách nhiệm hồi tố

Loại hình bảo hiểm được thu xếp để bồi thường cho những tổn thất đã phát sinh. Tuy nhiên, không chắc chắn về mức độ nghiêm trọng của tổn thất.

RETROACTIVE PERIOD   Xem ORIGINAL AGE
RETROACTIVE RATE REDUCTION   Xem RETROSPECTIVE RATING
RETROACTIVE RESTORATION

Khôi phục hồi tố

Việc khôi phục một đơn bảo hiểm hoặc giấy bảo đảm phục hồi số tiền bảo hiểm ban đầu sau khi Công ty bảo hiểm đã bồi thường cho một tổn thất. Mục đích của loại hình này là để bồi thường cho Người được bảo hiểm những tổn thất trước đây được phát hiện, tại một thời điểm nào đó trong tương lai.

Retrocede

Chuyển nhượng tái bảo hiểm

Tái bảo hiểm tiếp trách nhiệm đã nhận tái bảo hiểm. Người bảo hiểm gốc nhượng một mức nào đó cho Người nhận tái bảo hiểm. Nếu Người nhận tái bảo hiểm lại tiếp tục tiến hành tái bảo hiểm rủi ro đó cho một Người nhận tái bảo hiểm khác, có nghĩa là họ đã chuyển nhượng tái bảo hiểm một phần hay toàn bộ mức họ đã chấp nhận. Thuật ngữ này cũng dùng cho các hình thức tái bảo hiểm tiếp tục trên cùng một rủi ro.

RETROCESSIONAIRE

Người nhận chuyển tái bảo hiểm

Người tái bảo hiểm cho công ty tái bảo hiểm. Xem thêm RETROCESSION

RETROCESSION. 

Chuyển tái bảo hiểm

Hình thức tái bảo hiểm cho công ty nhận tái bảo hiểm. Xem thêm RETROCESSION CATASTROPHE COVER

RETRO-NOTE PLAN  

Lệnh phiếu hoàn trả

Hình thức thanh toán theo đó một số tổ chức lớn tính toán phí bảo hiểm tài sản hoặc bảo hiểm trách nhiệm, nhằm phản ánh những tổn thất thực tế đã bồi thường trong năm bảo hiểm đầu tiên, cộng với các chi phí khiếu nại, chi phí theo dõi, quản lý và hành chính cùng một khoản phụ phí tương ứng với lợi nhuận công ty. Người được bảo hiểm ký kết một lệnh phiếu hoàn trả cho công ty để thanh toán khoản chênh lệch về phí bảo hiểm thông thường hoặc tiêu chuẩn phải tính thêm vào phí bảo hiểm.

RETROSPECTIVE COMPUTATION   Xem RETROSPECTIVE PREMIUM

RETROSPECTIVE METHOD RESERVE COMPUTATION

Tính toán quỹ dự phòng theo phương pháp hồi tố

Giá trị tích luỹ của tất cả các khoản phí bảo hiểm nhân thọ ròng đã nhận trong quá khứ, trừ đi giá trị tích luỹ các khoản trợ cấp quá khứ (khiếu nại đã trả)

RETROSPECTIVE PREMIUM   Xem RETROSPECTIVE RATING

RETROSPECTIVE RATING
Định mức phí bảo hiểm theo phương pháp hồi tố

Phương pháp tính tỷ lệ phí bảo hiểm theo đó phí bảo hiểm của năm hiện tại được tính toán để thể hiện tình trạng tổn thất quá khứ thực tế phát sinh trong năm hiện tại. Khoản phí bảo hiểm ban đầu sẽ được tính toán và hiệu chỉnh vào cuối năm hợp đồng để thể hiện tình trạng tổn thất thực tế của doanh nghiệp được bảo hiểm.

RETURN COMMISSION  

Hoa hồng hoàn trả

Sự hoàn trả một phần tỷ lệ tiền hoa hồng của đại lý theo một đơn bảo hiểm bị hủy bỏ hiệu lực trước ngày hết hạn. Hoa hồng được chi trả cho đại lý với dự tính rằng có thể sẽ thu được một khoản phí bảo hiểm trong suốt thời hạn của đơn bảo hiểm. Nếu đơn bảo hiểm bị huỷ bỏ, một phần phí bảo hiểm chưa được hưởng (tính theo tỷ lệ hay theo biểu phí bảo hiểm ngắn hạn) cũng sẽ được hoàn trả cho người được bảo hiểm.

Return for No Claim

Hoàn phí bảo hiểm vì không có khiếu nại

Khi Người bảo hiểm được yêu cầu bảo hiểm trong đó có một hiểm hoạ mà họ thường không bảo hiểm ngay cả với mức phí bảo hiểm đã quy định, họ chỉ có thể nhận bảo hiểm với mức phí bảo hiểm cao hơn, nhưng họ sẵn sàng  hoàn lại một phần phí bảo hiểm trong trường hợp không xảy ra tổn thất trực tiếp vì hiểm hoạ không muốn nhận đó. Thí dụ, Người bảo hiểm có thể được yêu cầu bảo hiểm theo hợp đồng mở sẵn cho cả các hiểm hoạ hàng hải thông thường đối với hàng hoá và rủi ro từ chối không cho nhập hàng của các cơ quan quản lý nhập khẩu. Người bảo hiểm có thể hoàn toàn đồng ý nhận bảo hiểm các rủi ro hàng hải, nhưng đối với rủi ro từ chối không cho nhập hàng phải yêu cầu tính phí bảo hiểm cao hơn mức phí mà Người được bảo hiểm có thể chấp nhận được. Trong các trường hợp đó, Người bảo hiểm đưa ra mức phí bảo hiểm cao hơn, nhưng lại đồng ý đưa thêm vào hợp đồng một điều khoản là trong trường hợp không có khiếu nại về rủi ro từ chối không cho nhập hàng trong thời hạn 1 năm, Người được bảo hiểm sẽ đựơc hoàn trả một phần phí bảo hiểm tính cho rủi ro đó. Nếu không có tổn thất do rủi ro từ chối không cho nhập hàng gây ra, Người bảo hiểm chỉ giữ lại phí bảo hiểm tính cho rủi ro hàng hải và một phần nhỏ phí bảo hiểm đối với rủi ro từ chối không cho nhập hàng. 

RETURN OF CASH VALUE CLAUSE
Điều khoản hoàn trả giá trị giải ước

Điều khoản trong hợp đồng bảo hiểm nhân thọ quy định rằng, nếu người được bảo hiểm chết trong một thời hạn nhất định, người hưởng quyền lợi sẽ được nhận số tiền bảo hiểm cộng với giá trị giải ước. Xem thêm CASH SURRENDER VALUE

RETURN OF PREMIUM   Xem CANCELLATION PROVISION CLAUSE

RETURN ON EQUITY RATIO
Tỷ lệ lãi ròng  trong vốn của cổ đông

Lãi ròng từ hoạt động kinh doanh của Công ty bảo hiểm chia cho Số dư đã điều chỉnh. Đây là tỷ lệ lãi ròng trong vốn của cổ đông trong kế toán, vì tỷ lệ này cho biết mức lãi mà công ty có thể đạt được trong số vốn và số dư đã thực hiện, sử dụng vào việc quản lý hoạt động kinh doanh bảo hiểm và đầu tư vốn. Tỷ lệ này càng cao bao nhiêu, chứng tỏ công ty sử dụng vốn đầu tư của cổ đông càng hiệu quả bấy nhiêu.

RETURN ON NET WORTH (RONW)

Lãi trong giá trị tài sản ròng

Tỷ lệ giữa thu nhập ròng sau thuế và tổng giá trị ròng vào cuối năm . Tỷ lệ này cho biết lãi trong tổng số vốn góp của cổ đông.

RETURN PREMIUM 

Phí bảo hiểm hoàn trả

Số tiền mà Người tham gia bảo hiểm nhận được, nếu huỷ bỏ đơn bảo hiểm, quyền lợi giảm, hay phí bảo hiểm giảm. Xem thêm PRO RATA CANCELLATION; SHORT RATE CANCELLATION

Returns Clause 

Điều khoản hoàn trả phí bảo hiểm

Là điều khoản trong đơn bảo hiểm thời hạn thân tàu (ITC 1983), theo đó Người bảo hiểm đồng ý hoàn trả phí bảo hiểm cho Người được bảo hiểm, nếu một trong hai trường hợp sau đây xảy ra: (a) hai bên đồng ý huỷ bỏ đơn bảo hiểm hoặc (b) tàu ngừng hoạt động tại cảng từ 30 ngày liên tiếp trở lên. Trong trường hợp (a) một phần mười hai (1/12) phí thuần của năm được trả cho mỗi tháng đơn bảo hiểm chưa có hiệu lực. Trong trường hợp (b) sau khi trừ đi mức phí bảo hiểm giữ lại tính cho rủi ro tại cảng, một phần mười hai (1/12) phí thuần của năm được trả cho từng thời hạn 30 ngày liên tiếp tàu đậu tại bến. Mức phí bảo hiểm giữ lại này được tính theo mức phí bảo hiểm thuần cho mỗi tháng và thay đổi tuỳ theo tàu có sửa chữa hay không. Mức phí bảo hiểm trong trường hợp tàu ngừng hoạt động thấp hơn nếu đơn bảo hiểm có điều kiện hạn chế.

Người bảo hiểm chỉ hoàn trả phí bảo hiểm khi đơn bảo hiểm kết thúc và chỉ thanh toán nếu tàu đến bến an toàn vào lúc đó. Tóm lại nếu tàu bị tổn thất toàn bộ vì bất kỳ nguyên nhân nào (được bảo hiểm hay không được bảo hiểm) trước khi đơn bảo hiểm kết thúc thì không hoàn trả phí bảo hiểm. Chỉ được hoàn trả phí bảo hiểm trong thời gian tàu ngừng hoạt động ở vùng nước kín, nhưng nếu Người bảo hiểm đồng ý rằng một phần của thời gian ngừng hoạt động ở khu vực lân cận của vùng được chấp thuận và phần thời gian còn lại là ở vùng được chấp thuận, Người bảo hiểm sẽ hoàn phí bảo hiểm theo tỷ lệ trong thời gian tàu đậu tại bến ở vùng được chấp thuận. Việc bốc dỡ hàng hoá hoặc có hàng hoá ở trên tàu sẽ không ảnh hưởng tới việc hoàn phí bảo hiểm trong trường hợp tàu ngừng hoạt động. Nhưng nếu tàu được sử dụng để lưu giữ hàng hoá, sẽ không được hoàn trả phí bảo hiểm trong trường hợp tàu ngừng hoạt động. Nếu thời gian tàu đậu tại bến 30 ngày liên tiếp, thuộc về hai đơn bảo hiểm trùng ngày kết thúc của đơn bảo hiểm cũ với ngày bắt đầu của đơn bảo hiểm mới, đơn bảo hiểm cũ sẽ trả ngay phần phí bảo hiểm hoàn trả theo tỷ lệ, còn đơn bảo hiểm mới chỉ hoàn trả số phí bảo hiểm theo tỷ lệ khi đơn bảo hiểm mới này kết thúc, với điều kiện tàu đến bến an toàn.

REVERSE - ANNUITY MORTGAGE (RAM)

Thế chấp theo hình thức niên kim thu hồi (RAM)

Khoản cho vay theo đó người sở hữu một ngôi nhà nhận được vốn cổ phần dưới hình thức những khoản thanh toán thu nhập hàng tháng trọn đời. Khi người sở hữu chết, tổ chức cho vay (thường là ngân hàng) sẽ được phép sở hữu ngôi nhà và có quyền giữ lại hoặc bán ngôi nhà đó. Số lần thanh toán khoản thu nhập hàng tháng càng nhiều, giá trị vốn góp của người sở hữu ngôi nhà càng giảm. Loại hình thế chấp này có giá trị với những người già, một mình sở hữu toàn bộ ngôi nhà. Khoản đóng góp lớn sẽ giúp họ tiếp tục sống ở đó và nhận trợ cấp thu nhập hàng tháng.

REVERSIONARY ANNUITY   Xem SURVIVORSHIP ANNUITY

REVERSIONARY INTEREST 

Quyền lợi thu hồi

Quyền lợi của người thụ hưởng trong số thu nhập của niên kim cho người còn sống. Xem thêm SURVIVORSHIP ANNUITY

REVIVAL   Xem REINSTATEMENT

REVOCABLE   Xem BENEFICIARY

REVOCABLE BENEFICIARY   Xem BENEFICIARY

REVOCABLE LIVING TRUST
Tín thác có thể huỷ ngang khi còn sống

Tín thác trong đó Người uỷ thác có quyền được thay đổi điều kiện. Khi người uỷ thác chết, mọi quyền lợi đều không thể huỷ bỏ được. Loại tín thác này có một số ưu điểm: có thể tránh việc chứng thực di chúc; không phải khai báo công khai tài sản tín thác, dễ sửa đổi và huỷ bỏ, tạo điều kiện để tiếp tục chuyển giao tài sản. Tuy nhiên, do người chuyển nhượng có những quyền lợi sở hữu trên tín thác, tín thác loại này không được hưởng những ưu đãi về thuế thu nhập và thuế bất động sản như tín thác không thể huỷ ngang khi còn sống.

RIDER

Điều khoản riêng

Điều khoản bổ sung vào đơn bảo hiểm để sửa đổi những điều khoản và điều kiện của đơn bảo hiểm, mở rộng hoặc hạn chế phạm vi bảo hiểm.

RIDERS, LIFE POLICIES
Điều khoản riêng, đơn bảo hiểm nhân thọ

Điều khoản bổ sung vào một đơn bảo hiểm nhân thọ để cung cấp những quyền lợi bổ sung hoặc hạn chế trách nhiệm thanh toán quyền lợi của công ty bảo hiểm trong một số trường hợp cụ thể. Bao gồm:

1. Miễn phí bảo hiểm thương tật. Người được bảo hiểm bị thương tật toàn bộ, trong một thời hạn cụ thể sẽ không phải trả phí bảo hiểm trong thời gian thương tật toàn bộ. Thực chất, Công ty bảo hiểm sẽ trả khoản phí này

2. Trợ cấp tử vong do tai nạn

3. Khả năng có thể được bảo hiểm được bảo đảm

4. Điều chỉnh chi phí sinh hoạt (COLA) 

5. Người được bảo hiểm khác. Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ sinh mạng có thời hạn được bổ sung để bảo hiểm một người khác với người được bảo hiểm chính, với tỷ lệ phí bảo hiểm tính trên cơ sở giới tính, tuổi tác, phân loại rủi ro bảo hiểm và số tiền bảo hiểm của người đó
6. Bảo hiểm trẻ em. Bảo hiểm nhân thọ sinh mạng có thời hạn bổ sung thêm để bảo hiểm mỗi trẻ em, thông thường cho đến tuổi trưởng thành. Nhìn chung, trẻ em không thể trở thành người được bảo hiểm trước 15 ngày tuổi hoặc sau khi đã 18 tuổi.

7. Bảo hiểm bổ sung. Bảo hiểm sinh mạng có thời hạn có thể được bổ sung vào đơn bảo hiểm nhân thọ thông thường như là lớp bảo hiểm bổ sung trong một khoảng thời gian cụ thể.

8. Chuyển đổi người được bảo hiểm. Trong tình hình kinh doanh của doanh nghiệp, thông thường hợp đồng bảo hiểm một số người chủ chốt với giá trị hoàn trả và phạm vi bảo hiểm có thể được chuyển giao từ người được bảo hiểm ban đầu sang một người khác.

Right of Contribution

Quyền đóng góp

Nếu xảy ra trường hợp bảo hiểm trùng, mỗi Người bảo hiểm phải chịu trách nhiệm đóng góp bồi thường  theo tỷ lệ giữa số tiền bảo hiểm theo đơn bảo hiểm của mình và toàn bộ số tiền được bảo hiểm.

RIGHT OF SURVIVORSHIP

Quyền của người còn sống

Quyền của người còn sống đối với quyền lợi về tài sản của người thuê nhà chung đã chết, do tài sản này được thuê dùng chung. Xem thêm SURVIVOR PURCHASE OPTION; SURVIVORSHIP BENEFIT'; SURVIVORSHIP LIFE INSURANCE.

RIMS   Xem RISK AND INSURANCE MANAGEMENT SOCIETY (RIMS)

RIOT EXCLUSION 


Loại trừ về nổi loạn

Điều khoản trong đơn bảo hiểm cháy tiêu chuẩn và nhiều đơn bảo hiểm tài sản khác loại trừ bảo hiểm những tổn thất vì nổi loạn và bạo động dân sự. Có thể bổ sung bảo hiểm nổi loạn và bạo động dân sự với điều khoản mở rộng phạm vi bảo hiểm.

Rising market

Thị trường lên giá

Khi giá trị hàng hoá đang tăng lên. Người buôn bán có lợi hơn khi gửi hàng hoá để bán tại địa điểm đến vào lúc thị trường lên giá. Người bảo hiểm không quan tâm đến việc thị trường lên giá hay xuống giá, vì tổn thất được giải quyết bằng cách so sánh tổng giá trị nguyên vẹn khi chở hàng tới địa điểm đến với tổng giá trị của hàng hoá bị thiệt hại khi chở hàng tới địa điểm đến và sau đó nhân tỷ lệ giảm giá trị này với giá trị bảo hiểm.

RISK

Rủi ro

Tính chất không chắc chắn của một tổn thất tài chính; thuật ngữ để chỉ người được bảo hiểm hoặc một hiểm hoạ được bảo hiểm

RISK AND CHANGE   Xem RISK CLASSIFICATION

RISK AND INSURANCE MANAGEMENT SOCIETY (RIMS)

Hội quản lý rủi ro và bảo hiểm (RIMS)

Hội này được thành lập nhằm thúc đẩy việc xây dựng những tiêu chuẩn quản lý rủi ro chuyên nghiệp. Các thành viên bao gồm những nhà quản lý rủi ro và bảo hiểm của các tổ chức kinh doanh, công cộng và tổ chức dịch vụ. Hội này tồn tại dưới hai hình thức tổ chức lợi nhuận và phi lợi nhuận. Mục đích của RIMS nhằm tăng cường công tác quản lý rủi ro và hoàn thiện chương trình trợ cấp người lao động để bảo toàn tài sản của các tổ chức này. Ngoài hoạt động trên, hội còn tiến hành công tác nghiên cứu, tổ chức hội nghị, hội thảo...

RISK AND OCCUPATION

Rủi ro và Nghề nghiệp 

Tần suất và mức độ nghiêm trọng của tai nạn xảy ra trong những điều kiện và môi trường xung quanh nơi làm việc của người nào đó. Nghề nghiệp là yếu tố quan trọng trong việc xét nhận bảo hiểm.

RISK APPRAISAL   Xem RISK MANAGEMENT

RISK ASSUMPTION  Xem RETENTION AND LIMITS CLAUSE; RISK MANAGEMENT; SELF INSURANCE

RISK AVOIDANCE   Xem AVOIDANCE

RISK - BASED CAPITAL RATIO

Tỷ lệ vốn xác định theo rủi ro liên quan

Việc xác định số vốn (tài sản có trừ tài sản nợ) của công ty bảo hiểm coi như là cơ sở để xác định mức độ rủi ro liên quan đến hoạt động kinh doanh và đầu tư của công ty. Tỷ lệ này cho biết những công ty chưa được tài trợ vốn đầy đủ bằng cách chia vốn của công ty với số vốn tối thiểu mà các cơ quan quản lý cho rằng cần thiết để hỗ trợ hoạt động bảo hiểm. Tỷ lệ bằng 1 hoặc lớn hơn sẽ được coi là đáp ứng yêu cầu. Tiêu chuẩn này có thể được sử dụng để hiểu rõ các công ty bảo hiểm nhân thọ và sức khoẻ chưa được cấp vốn đầy đủ, qua đó cho phép các cơ quan quản lý can thiệp kịp thời trước khi công ty phá sản.

RISK BEARER   Xem SELF INSURANCE

RISK CLASSIFICATION

Phân loại rủi ro

Phân tích tính chất không chắc chắn của tổn thất tài chính. Việc phân loại có thể trên cơ sở xem xét rủi ro là Rủi ro mang tính chất cơ bản, đặc biệt, thuần tuý, đầu cơ, động hay rủi ro tĩnh. Trong bảo hiểm nhận thọ, đây là quá trình xác định của một công ty phải tính mức phí bảo hiểm cho đơn bảo hiểm theo độ tuôỉ, nghề nghiệp, giới tính và sức khoẻ của người yêu cầu bảo hiểm. Xem thêm UNDERWRITING.

RISK CONTROL   Xem RISK MANAGEMENT.

RISK, DEGREE OF   Xem DEGREE OF RISK.

RISK EQUIVALENT   Xem  ACTUARIAL EQUIVALENT.

RISK EXPERIENCE LOSS RATIO   Xem EXPERIENCE RATING; FREQUENCY AND DISTRIBUTION OF LOSSES; LOSS RATIO.

RISK FINANCING

Gây dựng quỹ bồi thường rủi ro

Sử dụng nguồn quỹ tài chính để chi trả  tổn thất.

Nguồn quỹ có thể phân loại như sau:

1. Quỹ nội bộ - xây dựng chương trình giữ lại rủi ro để sử dụng những quỹ tài chính trong nội bộ tổ chức để bồi thường tổn thất

2. Quỹ bên ngoài - xây dựng chương trình chuyển giao (thường là thông qua việc mua bảo hiểm) để sử dụng những nguồn quỹ bên ngoài tổ chức chi trả tổn thất.

Thông thường, một chương trình quản lý rủi ro kết hợp với việc giữ lại và chuyển giao rủi ro thành một chương trình bảo hiểm tổn thất toàn diện.

RISK IDENTIFICATION    Xem RISK MANAGEMENT.

RISK IDENTIFICATION IN LIABILITY EXPOSURES

Nhận rõ rủi ro về nguy cơ trách nhiệm

Quá trình phát hiện nguồn tổn thất liên quan đến những rủi ro trách nhiệm mà các cá nhân và doanh nghiệp phải đối mặt. Biện pháp đầu tiên của quản lý rủi ro là nhận rõ nguyên nhân của tổn thất bằng cách phân tích những hành động sơ xuất và sai sót có thể gây ra thương tổn thân thể và/hoặc thiệt hại tài sản. Xem thêm RISK MANAGEMENT.

RISK MANAGEMENT

Quản lý rủi ro

Quá trình nhằm giảm tác động nghiêm trọng của  tổn thất tài chính có thể bằng cách (1) nhận rõ những nguồn tổn thất tiềm tàng; (2) đánh giá hậu quả tài chính của tổn thất đã xảy ra và (3) sử dụng các biện pháp kiểm soát để giảm tổn thất thực tế hoặc những hậu quả tổn thất về mặt tài chính. Xem thêm BUSINESS PROPERTY AND LIABILITY INSURANCE PACKAGE; CONDOMINIUM INSURANCE; DISABILITY INCOME INSURANCE; HEALTH INSURANCE; HOMEOWNERS INSURANCE POLICY; HUMAN LIFE VALUE APPROACH (EVOIL); LIFE INSURANCE'; LOSS PREVENTION AND REDUCTION; PENSION PLAN; PERSONAL AUTOMOBILE POLICY (PAP); SELF INSURANCE; TENANT INSURANCE

RISK MANAGER  Xem RETENTION AND LIMITS CLAUSE; RISK MANAGEMENT; SELF INSURANCE

RISK MEASUREMENT   Xem RISK MANAGEMENT

RISK PHILOSOPHY

Triết lý về rủi ro

Quan điểm cá nhân về vấn đề tổn thất xảy ra như thế nào và hiệu quả của những biện pháp đề phòng và giảm tổn thất, hơn nữa, cá nhân đó là người nhận rủi ro hay tránh rủi ro. Ví dụ, nếu  người lái xe có quan điểm rằng, trong một tai nạn giao thông nghiêm trọng, không thể tránh khỏi việc xảy ra tử vong, như vậy sử dụng dây an toàn là không cần thiết. Mặt khác, triết lý của người lái xe cũng có thể là việc đeo dây an toàn sẽ giảm bớt thương tổn thân thể và khả năng tử vong trong tai nạn.

RISK PREMIUM INSURANCE   Xem RENEWABLE TERM LIFE INSURANCE

RISK RATING, INDIVIDUAL 

Định phí bảo hiểm theo rủi ro cá nhân

Hệ thống định phí bảo hiểm, theo đó công ty bảo hiểm ấn định mức phí bảo hiểm cụ thể, không phải là một mức phí bảo hiểm theo sách hướng dẫn tính phí bảo hiểm hoặc tỷ lệ phí bảo hiểm theo loại sẽ được ấn định cho từng đơn vị rủi ro.

RISK REDUCTION   Xem ENGINEERING APPROACH; HUMAN APPROACH; LOSS PREVENTION AND REDUCTION

RISK RETENTION   Xem SELF INSURANCE

RISK RETENTION GROUP   Xem SELF INSURANCE

RISK SELECTION

Lựa chọn rủi ro

Những phương pháp theo đó các cán bộ đánh giá rủi ro của công ty bảo hiểm lựa chọn những người yêu cầu bảo hiểm để công ty đó chấp nhận bảo hiểm. Công việc của cán bộ đánh giá rủi ro là phân bố những chi phí một cách công bằng giữa các thành viên trong nhóm người được bảo hiểm. Do vậy, công ty bảo hiểm phải xác định thành viên nào được phân vào loại rủi ro thông thường, rủi ro tiêu chuẩn, để tính phí bảo hiểm tiêu chuẩn, những rủi ro nào dưới mức tiêu chuẩn, để tính phí bảo hiểm cao hơn và những rủi ro được phân loại ưu tiên để được giảm phí bảo hiểm. Quá trình này được thực hiện khó hơn thông qua phương pháp tự lựa chọn và lựa chọn bất lợi. Cán bộ bảo hiểm phải kiểm tra những người yêu cầu bảo hiểm, đặc biệt là những người có khả năng tổn thất cao hơn thông thường và xác định một mức phí bảo hiểm thích hợp với họ.

RISK SOURCES, PERSONAL   Xem HUMAN LIFE VALUE APPROACH (ECONOMIC VALUE OF AN INDIVIDUAL LIFE - EVOIL); RISK MANAGEMENT.

RISK SPREAD   Xem POOLING

RISK, SUBJECTIVE   Xem SUBJECTIVE PROBABILITY
RISK, SYSTEMATIC   Xem STATIC RISK

RISK TRANSFER

Chuyển giao rủi ro

Sự chuyển đổi  rủi ro thuần tuý thông qua một hợp đồng giữa hai bên như bảo hiểm.

RISK, UNSYSTEMATIC   Xem DYNAMIC.

ROBBERY INSURANCE  Xem Homeowners Insurance Policy; Renters Insurance; Special Multiperil Insurance ( SMP)

ROLLOVER

Chu chuyển trợ cấp

Việc trả các khoản trợ cấp của người lao động theo chương trình bảo hiểm trợ cấp cho người lao động vào tài khoản hưu trí cá nhân của người lao động đó (IRA) hay vào một chương trình khác mà chủ doanh nghiệp chu cấp.

ROLLOVER AND WITHHOLDING RULES FOR QUALIFIED PLAN DISTRIBUTIONS

Quy tắc về chu chuyển trợ cấp và khấu trừ thuế đối với các khoản phân bổ của chương trình đủ điều kiện 

Qui tắc quy định: mọi người quản lý chương trình hưu trí đủ điều kiện, chương trình chia lãi, chương trình 401 (k) (chương trình khấu trừ lương), chương trình 403 (b) và chương trình thưởng chứng khoán, phải cho người lao động lựa chọn giữa chuyển trực tiếp tất cả hay một phần khoản phân bổ trợ cấp của người lao động vào một tài khoản hưu trí cá nhân (IRA) hay chương trình đủ điều kiện (ưu đãi thuế) khác. Bất kỳ một khoản phân bổ trợ cấp nào không được chuyển trực tiếp vào chương trình đủ điều kiện khác sẽ bị khấu trừ 20% bắt buộc để nộp thuế thu nhập. Người lao động có thời hạn 60 ngày để chuyển trực tiếp khoản phân bổ thu nhập của mình vào chương trình đủ điều kiện (ưu đãi thuế) khác. Chỉ những khoản phân bổ sau đây có thể không được chu chuyển:

(1) Những khoản thanh toán theo định kỳ còn tiếp tục trong thời gian tối thiểu 10 năm. (2) Những khoản phân bổ tối thiểu phải trả cho người lao động khi người này  tối thiểu đủ 70,5 tuổi. (3) Những khoản thanh toán định kỳ theo kỳ hạn tối thiểu là một năm và trả trong suốt thời gian sống của người lao động hay trả trong cả thời gian sống của người lao động và người hưởng quyền lợi được chỉ định của người lao động đó. 

ROLLOVER AND WITHHOLDING RULES FOR QUALIFIED PLAN DISTRIBUTIONS: PAYMENT PAID TO EMPLOYEE

Quy tắc về chu chuyển trợ cấp và khấu trừ thuế đối với các khoản phân bổ của chương trình đủ điều kiện: trợ cấp  cho người lao động 

Quy tắc quy định người quản lý chương trình theo luật liên bang phải giữ lại 20% của bất kỳ khoản thanh toán nào trả cho người lao động từ chương trình phân bổ thích hợp. Khoản tiền giữ lại này là  khoản thuế thu nhập  phải trả cho Sở thuế được giữ lại của người lao động. Nếu người lao động được trả khoản phân bổ chu chuyển thích hợp, vẫn có thể chu chuyển (toàn bộ hay một phần) khoản phân bổ này vào một chương trình thích hợp của người sử dụng lao động hay một tài khoản hưu trí cá nhân với điều kiện việc chu chuyển này được hoàn tất trong vòng 60 ngày tính từ thời điểm người lao động nhận được khoản thanh toán. Phần phân bổ được chu chuyển đó sẽ không phải chịu thuế cho tới khi người lao động rút tiền từ chương trình thích hợp của người sử dụng lao động hay từ tài khoản hưu trí cá nhân. Nếu người sử dụng lao động nhận được một khoản phân bổ trước khi người này đủ 59,5 tuổi và không chuyển khoản số tiền đó, số tiền này sẽ bị đánh thuế như một khoản thu nhập thông thường được nhận trong năm cộng thêm một khoản thuế phụ thu là 10% tính theo khoản phân bổ chịu thuế. Khoản phạt thêm 10% này không áp dụng cho các khoản phân bổ trong những trường hợp sau:

(1) Người lao động thôi không làm việc với người sử dụng lao động trong hoặc sau năm người lao động đủ 55 tuổi; (2) khoản phân bổ được trả đều đặn cho người lao động trong thời gian sống dự tính của người lao động và/hoặc thời gian sống của người hưởng quyền lợi của người lao động đó và (3) khoản phân bổ trả cho người lao động khi về hưu hay khi bị thương tật.

ROLLOVER INDIVIDUAL RETIREMENT ACCOUNT

Tài khoản hưu trí cá nhân trên cơ sở chu chuyển

Tài khoản hưu trí cá nhân (IRA) được thiết lập để tiếp nhận phần tài sản phân bổ từ chương trình lương hưu hay chương trình hưu trí đủ điều kiện . Ví dụ, nếu người lao động nghỉ việc và nhận được số tiền phân bổ một lần là 75.000USD, họ có thể chuyển khoản tiền này vào tài khoản hưu trí cá nhân, không phải đóng thuế. Tài khoản hưu trí cá nhân này và các tài khoản hưu trí cá nhân khác đều được điều chỉnh chung theo các qui định về thuế. Những qui định này nhằm áp dụng phương thức trả thuế sau đối với những khoản phân bổ từ quỹ lương hưu hay từ các chương trình đủ điều kiện khác ở độ tuổi theo luật định, khi người lao động bắt đầu được rút tiền. 

Rudder Clause

Điều khoản bánh lái

Một điều khoản được đính kèm đơn bảo hiểm thân tàu, loại trừ tổn thất hay thiệt hại đối với bánh lái, chân vịt, trục cơ hoặc máy móc, trừ trường hợp tàu bị mắc cạn, chìm , cháy hoặc đâm va với tàu khác gây ra.
RULE AGAINST ACCUMULATIONS

Quy tắc chống tích luỹ

Luật một số nước cấm việc tích luỹ thu nhập theo các phương thức lựa chọn thanh toán một đơn bảo hiểm nhân thọ trong một khoảng thời gian không hợp lý, trừ phi người hưởng quyền lợi theo đơn bảo hiểm này chưa đến tuổi thành niên. Vì vậy, nếu người hưởng quyền lợi lựa chọn tích luỹ tiền lãi trên theo các phương thức lựa chọn thanh toán, người hưởng quyền lợi phải là người vị thành niên.

RULE AGAINST PERPETUITIES

Quy tắc chống sở hữu vĩnh viễn

Giới hạn thời gian đối với quyền sở hữu tài sản trong tương lai, theo đó sau khi người chủ sở hữu tài sản chết 21 năm sẽ chấm dứt quyền sở hữu tài sản trong tương lai đó.

Rules of Practice

Quy tắc thực hành

Quy tắc thực hành của Hiệp hội các chuyên viên tính toán tổn thất được gọi là Luật Anh và thực hành. Đây là quy tắc giải quyết tranh chấp về tổn thất chung tại Vương quốc Anh, trong trường hợp Quy tắc York- Antwerp không quy định trong hợp đồng chuyên chở. Một số quy định trong quy tắc này cũng đề cập đến tổn thất riêng.

RUNNING DOWN CLAUSE

Điều khoản đâm va

Phạm vi bảo hiểm trách nhiệm chủ tàu trong trường hợp đâm va một tàu khác. Một điều khoản đâm va khi được đưa thêm vào một đơn bảo hiểm hàng hải- thân tàu cơ bản sẽ bảo hiểm trách nhiệm đối với những thiệt hại về tàu khác, cước phí và hàng hoá cùng những  thu nhập bị mất của chủ tàu bị đâm va trong thời gian con tàu đó không sử dụng được.

RUN-OFF

Trách nhiệm trong tương lai

Trách nhiệm của một công ty bảo hiểm đối với những khiếu nại trong tương lai dự tính phải bồi thường và quỹ dự phòng bồi thường những tổn thất đó.
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